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MỞ ĐẦU 

1. Lý do lựa chọn đề tài  

Công nghệ cố định vi sinh vật đã được phát triển nhanh chóng và được 

sử dụng để loại bỏ các chất ô nhiễm trong môi trường trong những năm gần 

đây, do tính ổn định cao, tốc độ phản ứng nhanh và hoạt động cao. Các 

phương pháp vật lý, hóa học, sinh học và các phương pháp kết hợp đã được 

đề xuất và ứng dụng vào công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường. Trong đó, xử 

lý sinh học là công nghệ xử lý làm sạch đất được công nhận rộng rãi, quá 

trình này sử dụng các hoạt động trao đổi chất, hệ enzyme của vi sinh vật để 

giảm thiểu hoặc loại bỏ chất ô nhiễm trong đất. Trong công nghệ này, chất 

gây ô nhiễm không được chuyển từ môi trường này sang môi trường khác nên 

công nghệ xử lý này tương đối an toàn, thân thiện với môi trường và có tính 

kinh tế cao.  Chất mang cố định vi sinh vật có chi phí thấp và hiệu quả loại bỏ 

cao là chìa khóa của công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường. Than sinh học 

(TSH) được coi là chất mang hiệu quả để cố định vi sinh vật do độ xốp cao và 

hiệu ứng hấp phụ tốt, có thể cung cấp môi trường sống cho vi sinh vật. Việc 

sử dụng vi sinh vật cố định than sinh học để xử lý các chất ô nhiễm khác nhau 

trong nước thải là một phương pháp xử lý đầy hứa hẹn. So với các công nghệ 

xử lý sinh học khác, vi sinh vật cố định than sinh học có thể cải thiện sự 

phong phú của vi khuẩn, tỷ lệ sử dụng lặp lại, khả năng trao đổi chất của vi 

khuẩn,... Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại về phương pháp này vẫn còn trong 

giai đoạn sơ khai. Người ta ít chú ý đến cơ chế tương tác giữa than sinh học 

và vi sinh vật và nhiều nghiên cứu chỉ được thực hiện trong phòng thí 

nghiệm. Vẫn còn những vấn đề như khó phục hồi sau khi sử dụng và ô nhiễm 

thứ cấp do các chất ô nhiễm còn sót lại sau khi hấp phụ TSH, cần được làm rõ 

thêm.  

Phenanthrene được đại diện là đối tượng nghiên cứu cho hợp chất ô 

nhiễm đa vòng thơm trong bài nghiên cứu này. Phenanthrene được biết đến 

trong tổng hợp các chất hữu cơ như thuốc nhuộm, thuốc trừ sâu,.. và là một 

trong những tác nhân hây ô nhiễm khó phân hủy nhất. Lựa chọn phenanthrene 

đại diện cho hợp chất ô nhiễm đa vòng thơm nhằm nghiên cứu xem vi khuẩn 

cố định TSH có thể tăng cường, thúc đẩy quá trình phân hủy sinh học phe 

trong đất hay không và sự kết hợp giữa TSH và vi khuẩn có tác dụng hỗ trợ 

nhau trong quá trình loại bỏ sinh học hiếu khí của phenanthrene hay không. 

Điều này sẽ góp phần vào nghiên cứu và khắc phục đất ô nhiễm PAHs. 

TSH là vật liệu giàu cacbon được tạo ra bằng quá trình nhiệt phân kỵ khí 

sinh khối. Nó có diện tích bề mặt riêng lớn và xốp, cho phép nó hấp thụ và cố 

định hợp chất ô nhiễm trong đất. Khi được thêm vào đất, TSH sẽ bổ sung hàm 

lượng cacbon hữu cơ cho đất, điều chỉnh độ pH của đất  và tăng khả năng trao 

đổi cation của đất, tạo điều kiện lý tưởng cho sự sống sót của vi khuẩn. Ngoài 

ra, TSH cung cấp nơi trú ẩn và dinh dưỡng cho vi khuẩn, thậm chí còn kích 
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thích chúng phân hủy chất ô nhiễm. Do đó, việc tích hợp TSH và vi khuẩn 

ngày càng được sử dụng như một phức hợp xử lý hiệu quả, dễ thích ứng và 

bền vững hơn đối với đất bị ô nhiễm. Vài năm gần đây, ứng dụng TSH để xử 

lý ô nhiễm môi trường mang lại được nhiều sự chú ý với ưu điểm là hàm 

lượng cacbon cao, tăng khả năng trao đổi cation, độ xốp, độ ổn định và nhóm 

chức năng bề mặt phong phú. Với bản chất là hệ cacbon hữu cơ với các đặc 

tính vượt trội, khi đưa vào đất, TSH có tác dụng như một chất cải tạo đất giúp 

nâng cao lượng mùn, tăng cường hoạt động vi sinh vật, khả năng giữ nước, 

giữ ẩm, chất dinh dưỡng, từ đó tác động tích cực đến sức khỏe nền đất canh 

tác. Hiệu quả của TSH trong việc quản lý chất gây ô nhiễm phụ thuộc vào sự 

phân bố kích thước lỗ rỗng, nhóm bề mặt và khả năng trao đổi ion. Thành 

phần phân tử và cấu trúc vật lý của TSH có thể rất quan trọng khi áp dụng 

thực tế vào nước và đất. Công nghệ sử dụng TSH cố định vi sinh vật nhằm xử 

lý môi trường tuy đã được áp dụng nhưng nghiên cứu đối với xạ khuẩn còn 

nhiều hạn chế. Tại Việt Nam, TSH đã được nghiên cứu ứng dụng trong xử lý 

môi trường ví dụ như xử lý ô nhiễm dầu. Hợp chất ô nhiễm da vòng thơm (ví 

dụ như phenanthrene) là hợp chất tồn tại lâu dài trong đất, chúng ảnh hưởng 

trực tiếng đến sức khỏe con người và có thể gây ung thư. Việc tìm ra công 

nghệ phân hủy, loại bỏ là rất cần thiết đối với tình hình hiện tại. Sử dụng TSH 

cố định vi sinh vật đã có nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra được những ưu 

điểm vượt trội của nó. Không chỉ phân hủy hợp chất ô nhiễm mà TSH cố định 

vi sinh vật còn làm tăng khả năng sinh vi khuẩn có lợi, góp phần vào việc hỗ 

trợ xử lý ô nhiễm môi trường.  

Trong tình hình hiện tại, việc tìm ra một phương pháp phù hợp về cả mặt 

hiệu quả cũng như kinh tế là rất cần thiết, do đó việc tiến hành nghiên cứu đề 

tài “Nghiên cứu tăng cường khả năng phân hủy hợp chất đa vòng thơm bởi 

xạ khuẩn cố định trên than sinh học định hướng ứng dụng trong xử lý môi 

trường” được thực hiện với mục đích xác định khả năng phân hủy chất hữu 

cơ đa vòng thơm của chủng xạ khuẩn được cố định trên than sinh học, từ đó 

định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trong xử lý môi trường, đặc 

biệt là ô nhiễm các hợp chất ô nhiễm hợp chất hữu cơ đa vòng thơm.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Sàng lọc, xác định xạ khuẩn có nguồn gốc từ đất ô nhiễm chất độc hóa học 

có khả năng phân hủy hợp chất ô nhiễm đa vòng thơm phenanthrene; và khảo sát 

khả năng tăng cường xử lý sinh học bởi tổ hợp xạ khuẩn cố định trên TSH.   

3. Nội dung nghiên cứu  

- Nghiên cứu khả năng cố định xạ khuẩn lên TSH. 

- Nghiên cứu khả năng phân hủy hợp chất ô nhiễm đa vòng thơm của 

chủng xạ khuẩn.  

- Nghiên cứu khả năng phân hủy hợp chất ô nhiễm đa vòng thơm bởi xạ 

khuẩn được cố định trên than sinh học. 
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4. Những đóng góp của luận văn  

Xác định được tiềm năng ứng dụng vào xử lý các chất ô nhiễm đa vòng 

thơm thông qua khả năng phân hủy phenanthrene của các chủng xạ khuẩn X3, 

X8.5, X9.1 được phân lập từ đất ô nhiễm chất độc hóa học dioxin tại sân bay 

Aso, tỉnh Thừa Thiên Huế. Chủng X3 cho thấy khả năng phân hủy 

phenanthrene cao và đã chứng minh được vai trò tích cực của TSH trong quá 

trình phân hủy phenanthrene.   
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Chương 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

1.1. Hợp chất ô nhiễm hydrocacbon đa vòng thơm (PAHs – Polycyclic 

Aromatic Hydrocacbons) 

Các chất hydrocacbon đa vòng thơm (PAHs – Polycyclic Aromatic 

Hydrocacbons) là các hợp chất hữu cơ có chứa ít nhất hai vòng benzene và có 

thể có thêm các nhóm thế. Các hợp chất PAHs thường được hiểu là những 

hợp chất chỉ chứa hai loại nguyên tố là cacbon và hidrohydro. PAH được chia 

làm hai nhóm: nhóm hợp chất có khối lượng phân tử thấp là các PAH có số 

vòng benzen nhỏ hơn 4 vòng, và nhóm hợp chất có khối lượng phân tử cao là 

các PAH có từ 4 vòng trong phân tử trở lên [1]. Naphthalene được coi là dạng 

đơn giản nhất của PAH theo US EPA Hoa Kỳ và US CDC [2]. Nhưng cũng 

có tác giả cho rằng PAH đơn giản là dạng ba vòng phenanthrene và 

anthracene [3]. Các PAHs được phân tích phổ biến thể hiện trong hình 1.1.  

 

Hình 1.1: Cấu trúc hóa học của 16 PAHs đại diện theo quyết định của Cơ 

quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) [2] 

Phenanthrene 

Phenanthrene là một hydrocacbon thơm đa vòng bao gồm ba vòng 

benzen hợp nhất. Tên 'phenanthrene' là một hỗn hợp của phenyl và 

anthracene. Ở dạng nguyên chất, nó được tìm thấy trong khói thuốc lá và 

được biết đến kích thích, nhạy cảm ánh sáng với ánh sáng. Phenanthrene hiện 

diện dưới dạng bột trắng có màu xanh huỳnh quang [4]. 
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Phenanthren gần như không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong hầu 

hết các dung môi hữu cơ có độ phân cực thấp như toluene, cacbon tetraclorua, 

ether, chloroform, axit axetic và benzen. 

Phenanthrene được sử dụng trong tổng hợp các chất hữu cơ như thuốc 

nhuộm, thuốc trừ sâu,.. và là một trong những tác nhân hây ô nhiễm khó phân 

hủy nhất. Lựa chọn phenanthrene đại diện cho hợp chất ô nhiễm đa vòng 

thơm nhằm nghiên cứu xem vi khuẩn cố định TSH có thể tăng cường, thúc 

đẩy quá trình phân hủy sinh học phe trong đất hay không và sự kết hợp giữa 

TSH và vi khuẩn có tác dụng hỗ trợ nhau trong quá trình loại bỏ sinh học hiếu 

khí của phenanthrene hay không. Điều này sẽ góp phần vào nghiên cứu và 

khắc phục đất ô nhiễm PAHs. 

1.2. Độc tính của PAHs  

Tính độc của PAHs đã được con người biết đến từ những năm 30 của thế 

kỷ XX, khi Hieger và Cook cùng những cộng sự khác nghiên cứu và thấy tinh 

thể benzo(a)pyren màu vàng gây khối u ở động vật thí nghiệm. Với con 

người, PAHs có thể là tác nhân gây đột biến dẫn đến ung thư. Các PAHs có 

khối lượng phân tử nhỏ, cấu tạo phân tử chỉ có một, hai, ba vòng thơm là rất 

độc, trong khi các PAHs có khối lượng phân tử lớn lại có thể gây độc ở mức 

độ gen, hoặc gây ra đột biến, bởi chúng có khả năng gắn vào các phân tử 

ADN, ARN, hoặc protein, gây nên những biến đổi ở mức phân tử. Khi xâm 

nhập vào cơ thể, PAH nhanh chóng xâm nhập vào các mô mỡ và tiếp tục di 

chuyển đến những cơ quan khác. Tùy từng loại PAH với liều lượng và thời 

gian tác động mà mức độ ảnh hưởng đến cơ thể khác nhau [5]. PAH là một 

trong những chất hữu cơ ô nhiễm phổ biến nhất. Ngoài các nguồn gốc từ môi 

trường do quá trình đốt nhiên liệu, PAH cũng được tìm thấy trong thực phẩm. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thức ăn nhiễm PAH đến từ ngũ cốc, các loại 

dầu và chất béo. Một lượng nhỏ đến từ rau và thịt nấu chín. Các hợp chất 

PAH đã được xác định là tác nhân gây ung thư, gây đột biến, và quái thai [4]. 

Trong số các PAH, người ta đặc biệt chú ý đến benzo[a]pyren vì tính độc hại 

của nó. Benzo[a]pyren là một thành phần có trong khói thuốc lá, và là một 

trong những nguyên nhân dẫn đến ung thư phổi. Nhiều nghiên cứu đã chứng 

minh benzo[a]pyren có thể chuyển hóa thành các loại oxit với sự xúc tác của 

phức hệ cytochrome P450, mà những oxit này có thể phản ứng với các ADN 

gây đột biến [4]. 

1.3. Các nguồn phát sinh PAHs 

1.3.1. Nguồn tự nhiên  

Chất này chủ yếu tìm được trong tự nhiên như nhựa đường hay qua quá 

trình biến đổi thành các loại như than, dầu, thông qua các quá trình trầm tích, 

núi lửa phun trào. Ngoài ra, PAH có thể phát sinh từ việc đốt cháy không 

hoàn toàn các chất hữu cơ trong hàng loạt đám cháy rừng tự nhiên [5]. 



6 
 

1.3.2. Nguồn nhân tạo  

Các nguồn phát thải do con người gây ra là yếu tố chính quyết định ô 

nhiễm PAH. Quá trình đốt cháy không hoàn toàn là nguồn phát thải PAH 

chính bởi các hoạt động công nghiệp khác nhau như đốt rác thải, sản xuất sắt 

thép, sản xuất nhôm, sản xuất xi măng, than đá, thuốc nhuộm, công nghiệp 

nhựa đường, sản xuất lốp cao su, sản xuất thuốc diệt nấm và thuốc trừ sâu, khí 

thải từ các nhà máy lọc dầu và sản xuất điện [6]. Các nguồn phát thải công 

nghiệp khác là khí hóa than, lò hồ quang điện, lò oxy, động cơ diesel và động 

cơ chạy bằng xăng của các máy móc lớn [7]. Các nguồn phát thải di động bao 

gồm khí thải từ nhiều phương tiện như máy bay, tàu thủy, tàu hỏa và các 

phương tiện giao thông đường bộ [8]. 

1.4. Ảnh hưởng của PAHs  

1.4.1. Ảnh hưởng đến con người  

Độc tính của PAHs  phụ thuộc vào cấu trúc, với các đồng phân khác 

nhau độc tính thay đổi từ trạng thái ít độc đến cực kỳ độc hại. Vì vậy, PAHs 

có thể gây ung thư với mức độ ít hoặc nhiều. Một trong những hợp chất 

PAHs, benzo [a] pyrene, đáng chú ý là chất gây ung thư hóa học đầu tiên 

được phát hiện (và là một trong nhiều chất gây ung thư được tìm thấy trong 

khói thuốc lá). Cục bảo vệ môi trường Mỹ ( EPA) đã phân loại bảy hợp chất 

PAHs là chất có thể gây ung thư cho con người: Benz[a]anthracen, 

benzo[a]pyrene, benzo[b]fluoranthene, benzo[k]fluoranthene, chrysene, 

dibenz[a,h]anthracen, và indeno [1,2,3-cd] pyrene [9]. Các PAHs gây ung thư 

là benz[a]anthracen và chrysene, benzo[b]fluoranthene, benzo[j]fluoranthene, 

benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene, benzo[g,h,i]perylene, coronene, 

dibenz[a,h]anthracen (C20H14), indeno[1,2,3-c,d]pyrene (C22 H12) và ovalene 

[9].  

PAHs gây ra một số biểu hiện ảnh hưởng ngắn đến sức khỏe như buồn 

nôn, nôn, kích ứng mắt và tiêu chảy cũng như các ảnh hưởng lâu dài đến sức 

khỏe như giảm số lượng hồng cầu, tổn thương gan và thận và tăng nguy cơ 

mắc bệnh hen suyễn, bệnh tim mạch và ung thư phổi ở trẻ sơ sinh, trẻ em, 

người già và phụ nữ mang thai [10]. 

1.4.2. Ảnh hưởng đến môi trường sinh thái 

Đối với sinh vật dưới nước, PAHs gây ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 

trao đổi chất và quá trình oxy hóa. Đất bị ô nhiễm nặng PAHs cũng gây tác 

động xấu đến động vật không xương sống trên cạn như sinh sản, hình thành 

khối u [11].  

Động vật có vú có thể hấp thụ PAHs bằng nhiều con đường khác nhau 

như hít phải, tiếp xúc qua da hoặc nuốt phải. Mặt khác, thực vật có thể hấp 

thụ PAHs từ đất qua rễ và di chuyển tới các bộ phận khác nhau của cây. Tỷ lệ 

hấp thụ phụ thuộc vào nồng độ, độ hòa tan trong nước và trạng thái lý hóa của 

đất. Tuy nhiên, một số loài thực vật có chứa chất chống lại độc tố của PAHs. 
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Các loài thực vật khác có thể tổng hợp PAHs và dùng chúng như một 

hormone tăng trưởng [11]. 

1.2. Tổng quan về than sinh học (TSH) 

1.2.1. Giới thiệu chung 

1.2.1.1. Lịch sử hình thành 

Cách đây 7000 ngàn năm ở khu vực sông Amazon người bản địa ở đây 

đã tạo ra được một lớp đất đen giúp nâng cao năng suất và lưu giữ độ màu mỡ 

của đất. Sau này những người định cư Châu Âu gọi lớp đất này là Terra Preta 

[12]. 

Lớp Terra Preta này được tạo ra từ việc người bản địa Amazon thải ra 

môi trường đất các chất thải sinh hoạt như: thức ăn, xương động vật, chất thải, 

đồ gốm vỡ,… trải qua quá trình phân hủy lâu dài chúng đã tạo ra một lớp đất 

đen đem lại sự màu mỡ cho cây trồng của người bản địa [12]. 

Các nhà khoa học hiện đại đã nghiên cứu thành phần của lớp đất này vì 

nhìn thấy những tác dụng vô cùng quý báu của nó đối với nông nghiệp. Hiện 

nay, con người đã tạo ra được TSH, một loại than sinh học mà sau một thời 

gian được chôn dưới đất nó sẽ phân hủy và cùng với môi trường xung quanh 

tạo ra lớp Terra Preta. 

 

Hình 1.2: Sự khác nhau giữa đất chứa lớp Terra Preta và đất thường [12] 

1.2.1.2. Khái niệm  

TSH hay còn được gọi là TSH là một chất giống than củi được tạo bằng 

cách đốt chất hữu cơ từ chất thải nông nghiệp và lâm nghiệp (hay còn gọi là 

sinh khối) trong một quy trình được kiểm soát gọi là nhiệt phân và được ứng 

dụng để cố định cacbon nhằm giảm thiểu khí CO2 vào khí quyển [13]. Trong 

quá trình nhiệt phân, các vật liệu hữu cơ như vỏ trấu, dăm gỗ, rác lá hoặc thực 
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vật chết sẽ được đốt trong thùng chứa rất ít oxy. Khi vật liệu cháy chúng thải 

ra rất ít hoặc không có khói gây ô nhiễm. Trong quá trình nhiệt phân, vật liệu 

hữu cơ được chuyển thành TSH, một dạng cacbon ổn định không thoát ra 

ngoài khí quyển. Năng lượng hoặc nhiệt sinh ra trong quá trình nhiệt phân có 

thể được thu giữ như một dạng năng lượng sạch.  

Sản phẩm tạo bởi sự nhiệt phân của nguyên liệu sinh học trong điều kiện 

nồng độ khí O2 thấp hoặc hoàn toàn không có. Thông thường quá trình nhiệt 

phân sinh khối cho ra 20% TSH, 20% khí tổng hợp dùng làm nhiên liệu và 

60% dầu sinh học thay thế dầu mỏ trong sản xuất các vật dụng như đồ nhựa. 

Nhưng khi cần khối lượng lớn để cải tạo đất, nguời ta thay đổi cách đốt chậm 

hơn để có tỷ lệ TSH lên trên 50% [14]. Điều khác biệt giữa TSH với than củi 

là mục đích chính sử dụng của nó, nó được sản xuất như một chất phụ gia cho 

đất, chủ yếu để cải thiện lưu giữ chất dinh dưỡng và lưu trữ cacbon. TSH là 

chất ổn định vững chắc và giàu cacbon, do đó, có thể được sử dụng để khóa 

cacbon trong đất. Sự quan tâm về TSH ngày càng tăng vì những lo ngại về 

biến đổi khí hậu gây ra bởi lượng khí thải cacbon dioxide (CO2) và các khí 

nhà kính khác. 

 

Hình 1.3: Một số dạng TSH được sản xuất từ các nguyên liệu khác nhau [14] 

(Từ trái qua phải: Cây phong, vỏ trấu, cỏ Switch, bã mía) 

1.2.2. Nguyên liệu sản xuất than sinh học 

Sản xuất TSH được mô hình hóa sau khi tìm hiểu các quá trình bắt đầu 

từ hàng nghìn năm trước ở lưu vực sông Amazon. Người ta cho rằng lửa từ 

việc nấu ăn và đống rác bếp cùng với việc cố ý đặt than vào đất dẫn đến các 

loại đất có độ màu mỡ và hàm lượng cacbon cao. Các loại đất này tiếp tục 

“giữ” lại cacbon và vẫn còn rất giàu dinh dưỡng, thậm chí còn được đào lên 

và bán dưới hình thức các chậu đất tại thị trường Brazil. 

Do lợi ích mà TSH mang lại mà từ đó đến nay các nhà khoa học đã 

không ngừng nghiên cứu và tìm ra rất nhiều các nguồn nguyên liệu để sử 
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dụng 

trong sản xuất TSH. 

TSH là một chất rắn xốp được tạo ra từ nhiều loại nguyên liệu sinh khối. 

Nó có nhóm chức bề mặt âm và cấu trúc xốp [15]. TSH với nhiều mức độ 

hemicellulose, cellulose và lignin khác nhau có thể có nhiều đặc tính hóa lý 

khác nhau [15]. Ngày nay, người ta thể sử dụng bất kỳ vật liệu sinh khối thực 

vật, đem đi nhiệt phân trong điều kiện thiếu hoặc không có oxy để tạo ra 

TSH, sinh khối đó có thể là dư lượng cây trồng, gỗ và chất thải gỗ, hoặc các 

vật liệu hữu cơ khác nhau. Tuy nhiên, một số vật liệu có nguồn cung cấp rất 

phong phú cũng như giá thành rẻ đã được đề xuất làm nguyên liệu sinh khối 

cho TSH, bao gồm vỏ trấu, vỏ hạt, dư lượng phân bón và dư lượng cây trồng, 

những nguyên liệu này được sử dụng rộng rãi hơn. Cũng có nhiều nguyên liệu 

khác có tiềm năng sẵn có để sản xuất TSH, trong đó có biowaste (ví dụ như 

bùn thải, rác thải đô thị, phân gia cầm) và phân compost. Tuy nhiên, sử dụng 

những loại nguyên liệu này có sự nguy hiểm do có sự tồn tại các thành phần 

nguy hại (ví dụ như các chất hữu cơ ô nhiễm, kim loại nặng,…). 

Về nguyên tắc, bất kỳ vật chất hữu cơ nào cũng có thể nhiệt phân, tuy 

nhiên mỗi loại nguyên liệu khác nhau thì cho tỷ lệ sản phẩm chất rắn (than) 

và sản phẩm chất lỏng, chất khí cùng với đặc tính lê hóa của TSH là khác 

nhau. Do thành phần hóa học cấu tạo nên sinh khối vật chất hữu cơ là thành 

phần quan trọng trong sản xuất TSH.Theo nghiên cứu của Rajarathnam and 

Bano năm 1989  lignocellulosic là nguyên liệu hữu cơ phong phú nhất trên 

trái đất chiếm 50% tổng số sinh khối thực vật và sản xuất ước tính hàng năm 

là 50 - 109 tấn. Phần lớn các chất thải lignocellulose trước đây thường chỉ 

được xử lý bằng cách đốt sinh khối, điều này gây lãng phí tài nguyên và ô 

nhiễm môi trường bởi lượng khí phát thải ra. Hiện nay, người ta chú ý tới việc 

sử dụng vỏ trấu làm nguyên liệu sản xuất TSH. Cùng với sản lượng thóc gạo 

ngày càng tăng thì lượng trấu thải ra cũng ngày càng cao, nhất là ở những vựa 

lúa lớn như Thái Lan, Ấn Độ, Trung Quốc hay như Đồng bằng sông Hồng và 

Đồng bằng sông Cửu Long ở nước ta. Ngay chỉ ở huyện Cờ Đỏ, trực thuộc 

thành phố Cần Thơ, lượng trấu thải ra hàng năm lên đến 500.000 tấn. Lượng 

trấu này nhiều khi không được sử dụng mà được xử lý bằng hai phương pháp 

là đốt trực tiếp, hoặc đổ thẳng ra sông. Việc này có thể gây ô nhiễm môi 

trường trầm trọng. Trong khi đó, sử dụng vỏ trấu nhiệt phân thành TSH đem 

lại nguồn lợi lớn. TSH sản xuất từ vỏ trấu có hàm lượng khoáng cao, đặc biệt 

là silic. Lượng tro trong TSH có thể lên đến 24% hoặc thậm chí 41% theo 

khối lượng [16]. 

1.2.3. Tính chất hóa - lý của than sinh học 

1.2.3.1. Thành phần cấu tạo  

Cellulose bị nhiệt phân ở nhiệt độ từ 250 - 350 °C khi bị nhiệt phân các 

tiểu cấu trúc cấu thành cellulose sẽ bị phân cắt và tách ra, hầu hết chúng là 

những phân tử hữu cơ phân tử thấp nên dễ bay hơi, hay bị phân hủy thành 
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CO2, dẫn đến làm giảm khối lượng đáng kể của sinh khối duới dạng các chất 

dễ bay hơi, để lại đằng sau một ma trận C vô định hình cứng chắc. Khi làm 

tăng nhiệt độ nhiệt phân, tỷ lệ cacbon thơm trong TSH bắt đầu thay đổi theo 

hướng tăng lên, do việc mất các chất dễ bay hơi và việc chuyển hóa các nhóm 

ankyl và O-ankyl. Ở khoảng 330 °C, tấm graphene polyaromatic bắt đầu phát 

triển theo chiều ngang và cuối cùng kết lại. Chính điều này đã làm cho TSH 

có cấu trúc lớp, độ xốp và diện tích bề mặt lớn mà TSH có được là do quá 

trình này. Ở nhiệt độ trên 600 °C, cacbon hóa sẽ trở thành chiếm ưu thế. 

Cacbon hóa đánh dấu sự loại bỏ các nguyên tử không chứa C còn lại và kết 

quả là tăng hàm lượng C (theo khối lượng của TSH được sản xuất từ gỗ) [17]. 

1.2.3.2. Thành phần hóa học và bề mặt hóa học  

Thành phần TSH rất không đồng nhất, nó chứa cả thành phần bền và 

không bền [18]. Cacbon, vật chất dễ bay hơi, khoáng chất (tro) và độ ẩm 

thường được coi như là thành phần chính của nó [17]. Bảng 1.2 tóm tắt phạm 

vi tỷ lệ tương đối của các thành phần trong TSH được sản xuất từ rất nhiều 

nguồn vật liệu và các điều kiện nhiệt phân [17].Tỷ lệ tương đối của các thành 

phần trong TSH xác định tính chất hóa học, vật lý và chức năng của TSH nói 

chung [17]. Ví dụ, TSH được tạo ra bằng cách nhiệt phân nguyên liệu gỗ [19] 

thì vững chắc. Ngược lại, TSH sản xuất từ phế phẩm nông nghiệp (như lúa 

mạch đen, ngô, vỏ trấu) phân súc vật và rong biển nói chung là tốt hơn nhưng 

ít bền (sức bền cơ học thấp) do đó chúng giàu dinh dưỡng và tốt cho khu hệ vi 

sinh vật phân hủy trong môi trường [18]. Hàm lượng tro của TSH phụ thuộc 

vào hàm lượng tro của các nguyên liệu đầu vào. Cỏ, vỏ hạt, bã rơm rạ và phân 

thường sản xuất TSH có hàm lượng tro cao trái ngược so với nguyên liệu gỗ 

[20]. Ví dụ, các TSH được sản xuất từ phân gà có thể chứa 45% tro (theo 

trọng lượng) [21]. Độ ẩm là một thành phần quan trọng khác của TSH, độ ẩm 

cao sẽ làm tăng chi phí sản xuất và vận chuyển TSH đối với các đơn vị sản 

xuất TSH [17]. Giữ thành phần độ ẩm khoảng 10% (theo khối lượng) là điều 

mong muốn. Để có thể đạt được điều này, cần làm khô nguyên liệu sinh khối 

trước khi nhiệt phân (đây có thể là một thách thức khi sản xuất TSH). 

1.2.3.3. Đặc điểm cấu trúc xốp và nhóm bề mặt của than sinh học  

TSH có hàm lượng cacbon cao và đặc tính xốp giúp đất giữ nước, dưỡng 

chất và bảo vệ vi khuẩn có lợi cho đất. TSH được sản xuất bằng cách đốt gỗ 

hoặc các vật liệu thực vật khác trong buồng hạn chế oxy. Bộ khung cacbon 

tinh khiết để lại sau quá trình này có diện tích bề mặt rộng với khả năng trao 

đổi cation rất cao, do vậy khi được thêm vào đất, đặc biệt là loại đất bị thoái 

do hạn hán và nhiệt độ cao, nó có thể nhanh chóng cải thiện khả năng lưu giữ 

và sau đó giải phóng các chất dinh dưỡng [14]. 

TSH có diện tích bề mặt rất lớn và có khả năng trao đổi cation cao, do đó 

nó có khả năng lưu giữ các chất dinh dưỡng của thực vật như N+, K+, Ca++,... 

Tính chất xốp của vật liệucũng có nghĩa là nó chứa được nước và không khí. 
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Do đó nó cung cấp tất cả các nhu cầu chính cho sự tồn tại của vi sinh vật 

trong đất, đóng một vai trò quan trọng trong dinh dưỡng thực vật [16]. 

 

Hình 1.4: Cấu trúc dưới kính hiển vi của TSH [14] 

Cấu trúc xốp của bề mặt TSH: TSH với sự sắp xếp ngẫu nhiên của các vi 

tinh thể và liên kết ngang, bền giữa chúng làm cho TSH có cấu trúc lỗ, xốp 

khá phát triển. Các lỗ rỗng trên bề mặt TSH có cường độ sắp xếp lớn, mang 

lại giá trị quan trọng lớn hơn so với sinh khối không bị cháy [22]. Chúng có tỉ 

trọng tương đối thấp (nhỏ hơn 2g/cm3) và mức độ graphit hóa thấp. Cấu trúc 

vi lỗ xốp của bề mặt quyết định chủ yếu từ bản chất nguyên liệu ban đầu, 

được tạo ra trong quá trình than hóa và phát triển hơn trong quá trình hoạt hóa 

TSH. 

Cấu trúc xốp của TSH có tác dụng to lớn trong nông nghiệp. Nó có thể 

chứa một lượng nước lớn, khi bón trên đất cát giúp chúng nâng cao năng lực 

giữ nước của đất, cải thiện đáng kể độ ẩm đất. Đồng thời nó cũng có khả năng 

giữ khí rất tốt, khi bón cho đất sét, nó có ảnh hưởng đáng kể đến độ xốp 

thoáng và khả năng trao đổi khí của loại đất này. Cấu trúc xốp của TSH cũng 

là nơi hấp phụ hữu cơ, là nơi trú ngụ và nhân sinh khối của các vi sinh vật 

trong đất. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu về ứng dụng TSH trong nông 

nghiệp, làm rõ các tác động tích cực đến từng loại đất và cây trồng đặc thù 

cũng như phân tích những hạn chế của TSH từ những loại phế phụ phẩm khác 

nhau, được tạo thành từ những chế độ nhiệt phân khác nhau. Tổng quan lại 

các kết quả nghiên cứu này, chúng ta sẽ có bộ giải pháp hoàn chỉnh giúp ứng 

dụng TSH trong thực tế đạt hiệu quả cao, phù hợp với đặc điểm của từng 

vùng, miền. Có thể kể đến các nghiên cứu như: Abrishamkesh và cộng sự 

(2015) đã chứng minh TSH có tác động tích cực khi đưa vào đất phèn, giúp 

tăng hàm lượng cacbon hữu cơ trong đất, khả năng trao đổi cation, kali giữa 

đất và cây trồng, đồng thời tăng độ tơi xốp cho đất, và kích thích sự tăng 
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trưởng cây họ đậu. Còn Satriawan và Handayanto (2015) đã chỉ ra tác dụng 

cải tạo đất bạc màu của TSH, mặc dù không làm tăng photpho trong đất 

nhưng lại làm gia tăng khả năng hấp thụ photpho khi thử nghiệm trên cây ngô 

[23]. Một số nghiên cứu đã cho thấy, TSH giúp làm tăng đáng kể hàm lượng 

dinh dưỡng trong đất như P, K, Ca, Mg; giúp cải thiện rõ rệt chất lượng các 

loại đất có đặc tính khô như đất thịt pha cát và đất thịt pha đất sét [24]. Không 

chỉ giúp nâng cao chất lượng đất, TSH còn có tác dụng giải độc cho đất, 

thông qua việc hấp phụ kim loại nặng, tránh làm phát tán xuống nguồn nước 

ngầm. Theo nghiên cứu của Nigussie và cộng sự (2012), TSH đã hạn chế việc 

trao đổi và tích tụ crôm trong cây trồng [25]. 

Nhóm Cacbon - Oxy trên bề mặt TSH: Nhóm cacbon - oxy bề mặt là 

nhóm quan trọng nhất ảnh hưởng đến đặc trưng bề mặt (tính ưa nước, độ phân 

cực, tính a xít,... ), đặc điểm hóa lý (khả năng xúc tác, dẫn điện,... ) và khả 

năng phản ứng của các vật liệu này. Thực tế, oxy đã kết hợp thường được biết 

là yếu tố làm cho than trở nên hữu ích và hiệu quả trong một số lĩnh vực ứng 

dụng nhất định. Ví dụ, oxy có tác động quan trọng đến khả năng hấp phụ 

nước và các khí và hơi có cực khác, ảnh hưởng đến sự hấp phụ ion, khả năng 

bám dính,...  Theo Kipling, các nguyên tử oxy và hydro là những thành phần 

cần thiết của than hoạt tính với đặc điểm hấp phụ tốt, và bề mặt của vật liệu 

này được nghiên cứu như một bề mặt hydrocacbon biến đổi ở một số tính chất 

bằng nguyên tử oxy. Bản chất và lượng nhóm oxy - cacbon bề mặt phụ thuộc 

vào bản chất bề mặt than và cách tạo ra nó, diện tích bề mặt của nó, bản chất 

chất oxy hóa và nhiệt độ quá trình. 

Đối những than có đặc trưng axit - bazơ, nhiều nhà khoa học đã nghiên 

cứu nguyên nhân và cơ chế than có bản chất axit hay bazơ. Một vài thuyết, ví 

dụ thuyết điện hóa của Burstein và Frumkin, thuyết oxit của Shilov và trường 

phải của ông, thuyết pyron của Voll và Boehm đã được đưa ra để giải thích 

cho đặc trưng axit - bazơ của than. Bây giờ người ta đã chấp nhận rằng đặc 

trưng axit - bazơ của than là kết quả của quá trình oxi hóa bề mặt, phụ thuộc 

vào cách tạo thành và nhiệt độ của quá trình oxi hóa. 

Dạng nhóm cacbon - oxy bề mặt (axit, bazơ, trung hòa) đã được xác 

định, các nhóm axit bề mặt là rất đặc trưng và được tạo thành khi than được 

xử lý với oxy ở nhiệt độ trên 400 °C. Các nhóm chức axit bề mặt này làm cho 

bề mặt than ưa nước và phân cực, các nhóm này là caboxylic, lacton, phenol. 

Tác dụng của nhóm cacbon - oxy trên bề mặt của TSH trong nông 

nghiệp rất phong phú, trong đó quan trọng nhất là làm cải thiện khả năng hấp 

phụ, lưu trữ và trao đổi khoảng làm tăng tính đệm, độ phi hiệu dụng của đất, 

tăng hệ số sử dụng và hiệu quả của phân bón. 

1.2.4. Vai trò của than sinh học  

Than sinh học trong sử dụng làm phân hữu cơ có những yếu tố quan 

trọng đối với đất, như sau:  
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- Cung cấp các nguyên tố có lợi cho quá trình phát triển và trưởng thành 

của cây, cải thiện tính chất vật lý, hóa học của đất, tạo điều kiện thuận lợi kích 

thích cho vi sinh vật có lợi phát triển.  

- TSH không những cải thiện hàm lượng dinh dưỡng dễ tiêu mà còn tăng 

cả khả năng giữ dinh dưỡng và nước trong đất do các yếu tố này được hấp thụ 

vào trong các khe hở của TSH. Ngoài việc cung cấp các chất dinh dưỡng cần 

thiết, trong TSH có các axit humic chứa các hóc môn có khả năng tăng trưởng 

cây trồng [26]. Một số nghiên cứu còn cho thấy tác dụng của TSH đối với 

sinh trưởng và năng suất cây trồng còn cao hơn nếu bón kết hợp với phân 

khoáng [27].  

- TSH được cho là có khả năng hấp thu các amoni từ dung dịch đất. Sự 

cố định đạm lên bề mặt TSH giúp làm giảm lượng đạm bị mất do thấm xuống 

đất.  

- Làm tăng tỷ lệ nitrat hóa ở đất rừng tự nhiên (đất loại này có tỷ lệ nitrat 

hóa tự nhiên rất thấp).  

- Có khả năng làm giảm sự bay hơi amoniac, bởi vì nó làm giảm amoni 

có trong dung dịch đất và làm tăng pH của đất, cả hai điều kiện giúp không 

hình thành amoniac và bay hơi. Ngoài ra, TSH được cho là có khả năng xúc 

tác khử oxit nitơ (khí gây hiệu ứng nhà kính) thành khí nitơ.  

- Khử mùi và khử trùng tại các trại chăn nuôi. Người ta có thể sử dụng 

TSH kết hợp với chế phẩm vi sinh để làm lớp thảm sinh học cho các trại chăn 

nuôi gia cầm.  

- Nâng cao chất lượng đất từ 80% đến 220%, tăng khả năng hấp thụ chất 

dinh dưỡng của cây và chống xói mòn cho đất, đặc biệt là đất ở những địa 

hình không ổn định.   

- Làm cho chất thải hữu cơ thối rữa, giải phóng khí CO2 có hại vào khí 

quyển, và cho phép cây trồng lưu trữ CO2 mà nó hấp thu từ không khí trong 

quá trình quang hợp, một cách an toàn. 

- Than sinh học hấp thu 50% CO2 từ sự hô hấp của cây để lưu giữ tạo ra 

các dạng năng lượng, đặc tính này của than sinh học là một hướng đi trong 

cuộc cách mạng bảo vệ môi trường, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.   

- Nhiều nghiên cứu cho thấy khi bón TSH vào đất acid và đất nghèo dinh 

dưỡng kết hợp với bón phân thì cho năng suất cao hơn so với bón từng thứ 

riêng lẻ. Điểm chính khi bón TSH vào đất là làm tăng hiệu quả sử dụng phân 

đạm của cây trồng. Nhiều bằng chứng cho thấy năng suất không đổi khi giảm 

lượng phân đạm đáng kể đồng thời bón TSH.   

- Ở những vùng đất bị nhiễm độc Cyanua do việc khai thác các mỏ kim 

loại thì bón TSH sẽ góp phần giúp tái táo và lọc chất độc trong đất.  
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1.2.5. Ứng dụng của than sinh học  

TSH là một vật liệu chứa cacbon được điều chế thông qua xử lý nhiệt 

sinh khối trong nguồn cung cấp oxy hạn chế và được sử dụng cho một loạt 

các ứng dụng bao gồm quản lý chất thải, giảm thiểu biến đổi khí hậu, cải 

thiện độ phì nhiêu của đất, sản xuất năng lượng sinh học và xử lý chất gây ô 

nhiễm.  

TSH đã trở nên phổ biến nhờ vai trò và tiềm năng của nó trong cải tạo 

đất, môi trường và giảm như biến đổi khí hậu. TSH rất giàu cacbon và phụ 

thuộc vào mục đích sử dụng mà TSH có khả năng cố định cacbon, do đó nó 

cản trở hoặc ngăn chặn hoàn toàn sự phát tán của cacbon trở lại bầu khí quyển 

dưới dạng khí CO2. Những lợi ích mà TSH mang lại nhiều hơn những gì đã 

nêu ở trên, tuy nhiên, phạm vi của nó chủ yếu là phục vụ cho các khu vực 

nông nghiệp và các ngành quản lê chất thải. Hơn nữa, như đã trình bày ở trên, 

quá trình sản xuất đó còn tạo ra hai loại năng lượng từ một nguồn, đó là 

nguồn năng lượng tái tạo bền vững. 

TSH có thể sử dụng như một sự bổ sung thêm vào đất để tăng sản lượng 

cây trồng, cải thiện chất lượng nước, duy trì độ ẩm cho đất, giảm lượng phát 

thải khí nhà kính, làm giảm sự rửa trôi các chất dinh dưỡng, làm giảm độ 

chua cho đất, cải thiện tính chất vật lê của đất, giảm sự tưới tiêu và các nhu 

cầu về phân bón. Các tính chất đó phụ thuộc rất nhiều vào các đặc tính của 

TSH và có thể phụ thuộc vào cả điều kiện của khu vực đó (đất cằn cỗi hay đất 

tốt). 

1.3. Tổng quan về xạ khuẩn  

1.3.1. Giới thiệu về xạ khuẩn  

Xạ khuẩn thuộc lớp Actinobacteria, phân lớp Actinobacteridae, bộ 

Actinomycetales, bao gồm 10 phân bộ, 35 họ 110 chi và 1000 loài trong đó có 

478 loài thuộc chi Streptomyces và hơn 500 loài thuộc các chi còn lại được 

xếp vào nhóm xạ khuẩn hiếm [45, 46]. Xạ khuẩn là một nhóm vi sinh vật rất 

đa dạng trong đó đa số sinh trưởng hiếu khí và tạo khuẩn ty phân nhánh tương 

tự như nấm. Tên xạ khuẩn (Actinomycete) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp “Actys” 

(tia) và “mykes” (nấm), ban đầu xạ khuẩn được coi là vi nấm vì chúng sinh 

trrởng giống với nấm. Xạ khuẩn có cấu trúc tế bào tương tự như vi khuẩn 

Gram (+), toàn bộ cơ thể chỉ là một tế bào bao gồm các thành phần chính: 

thành tế bào, màng sinh chất, chất nguyên sinh, chất nhân và các thể ẩn nhập 

[30]. Xạ khuẩn là vi khuẩn G (+) có tỷ lệ G + C  cao (> 55%) trong  AND.   

Xạ khuẩn phân bố rất rộng rãi trong tự nhiên: trong đất, nước, một phần 

trong bùn và trong các chất hữu cơ khác, thậm chí trong cả cơ chất mà các vi 

sinh vật khác không sinh trưởng được. Sự phân bố của xạ khuẩn phụ thuộc 

vào khí hậu, thành phần đất, mức độ canh tác và thảm thực vật. Chúng sinh 

trưởng và phát triển tốt ở nhiệt độ 28 - 30 °C, độ ẩm khoảng 40 - 55%. Những 
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nơi có nồng độ pH kiềm, axit thường ít xạ khuẩn, đặc biệt nơi đất quá kiềm 

lại càng ít xạ khuẩn.  

Xạ khuẩn phân bố chủ yếu trong đất và đóng vai trò rất quan trọng trong 

chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Theo Waksman, trong một gam 

đất có khoảng 29.000 - 2.400.000 mầm xạ khuẩn, chiếm 9 - 45 % tổng số vi 

sinh vật. Chúng sử dụng axit humic và các chất hữu cơ khó phân giải khác 

trong đất. Nhiều chủng xạ khuẩn có khả năng hòa tan lignhin bằng cách sinh 

các enzyme thủy phân cellulose, hemicellulose và các peoxidase ngoại bào 

[31].  

1.3.2. Một số vai trò của xạ khuẩn trong xử lý môi trường 

Xạ khuẩn là nhóm vi sinh vật phân bố rộng rãi trong đất, chúng tham gia 

vào các quá trình phân giải các hợp chất hữu cơ trong đất như cellulose, tinh 

bột... góp phần khép kín vòng tuần hoàn vật chất trong tự nhiên. Đặc tính này 

còn được ứng dụng trong quá trình xử lý phân hủy rác... Xạ khuẩn cũng được 

coi là nhóm vi sinh vật  có vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như chăm 

sóc sức khỏe, dược phẩm… Nhóm này có khả năng sinh tổng hợp đa dạng các 

chất chuyển hóa có hoạt tính sinh học khác nhau cùng với nhiều loại enzyme 

có giá trị kinh tế. Laccase được cho là một trong các enzyme có giá trị công 

nghiệp của xạ khuẩn. Enzyme này từ xạ khuẩn có các đặc điểm nổi trội so với 

các nguồn khác như khả năng chịu nhiệt, chịu dung môi, độ bền cao [59, 60]. 

Xạ khuẩn còn đóng vai trò quan trọng trong hệ vi sinh vật của đất ô 

nhiễm chất độc hóa học, chúng thường được thấy là một trong những nhóm 

chiếm ưu thế [34]. Xạ khuẩn cho thấy vai trò quan trọng trong quá trình xử lý 

sinh học chất ô nhiễm do chúng duy trì sự ưu thế trong quá trình xử lý ô 

nhiễm [35].  Chúng hoạt động như một chất “tẩy rửa môi trường” nhằm làm 

sạch những vùng đất ô nhiễm cũng như giải phóng các enzyme tiềm năng để 

thực hiện việc đó. Tuy nhiên, các nghiên cứu về khả năng phân hủy các chất ô 

nhiễm đa vòng thơm khác chủ yếu tập trung vào các chủng vi khuẩn, số lượng 

chủng xạ khuẩn được công bố ít hơn nhiều so với các đại diện vi khuẩn. Việc 

sử dụng các sinh vật trong đất để phân hủy các hợp chất ô nhiễm thành các 

hóa chất vô hại được gọi là xử lý sinh học. Xạ khuẩn đã được nghiên cứu và 

nổi tiếng với khả năng xử lý sinh học. Thuốc kháng sinh, hợp chất hóa học, 

thuốc hữu cơ hay kim loại nặng… được xạ khuẩn xử  lý một cách hiệu quả.  

Xạ khuẩn xử lý ô nhiễm PAH  

Dầu mỏ hay dầu thô là một hỗn hợp phức tạp của các hợp chất có trọng 

lượng phân tử khác nhau và thành phần chứ 30% PAH. Dầu thô chứa nhiều 

PAH khác nhau tập trung vào các con đường trao đổi chất để phân hủy vi sinh 

vật. Trong điều kiện hiếu khí hoặc kỵ khí, các chủng vi khuẩn có thể xử lý, 

phân hủy PAH một cách hiệu quả và thân thiện với môi trường.  

Các xạ khuẩn thuộc các chi vi khuẩn Mycobacteria, Rhodococcus và 

Gordona đã được nghiên cứu về khả năng phân hủy PAH. Một số xạ khuẩn 
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mới được nghiên cứu như Sphingomonas paucimobileis BA2, Gordona sp. 

BP9, Mycobacteria sp. VF1 có thể phát triển trên anthracene, pyrene hoặc 

fluoranthene là nguồn cacbon duy nhất và PAH khoáng hóa với tối đa bốn 

vòng [36]. Xạ khuẩn có khả năng chuyển hóa phenanthrene có ở đất ven 

đường bị ô nhiễm PAHs và hai loại đất bị ô nhiễm PAH cao từ các khu công 

nghiệp [37]. Rhodococcus và Gordonia là hai xạ khuẩn có khả năng được lựa 

chọn để xử lý PAH trong môi trường nuôi cấy lỏng và đất. Chất hoạt động bề 

mặt sinh học phân hủy phenanthrene khi nuôi cấy trên môi trường chứa 

glucose, hexadecane và dầu hạt cải ở 30 °C. Gordonia sp. APB và G. 

rubripertincta tạo ra nhũ tương từ dầu hạt cải trong khi Rhodococcus sp. 

DSM44126 phân hủy và sử dụng phenanthrene và anthracene như là nguồn 

cacbon duy nhất.  

Các tế bào của Rhodococcus opacus 412 và Rhodococcus rhodnii 135 

thích nghi với phenanthrene và anthracene trên môi trường khoáng rắn. Sự 

thích nghi sơ bộ của các chủng đã đẩy nhanh quá trình chuyển hóa 

hydrocacbon đa thơm và tạo điều kiện cho vi sinh vật có khả năng phát triển 

trên pheanthrene như một nguồn cacbon và năng lượng duy nhất trong môi 

trường khoáng lỏng. Người ta chứng minh rằng phenanthrene được các chủng 

khoáng hóa thông qua 7,8-benzocoumarin, 1-hydroxy-2-naphthoaldehyde, 

axit 1-hydroxy-2-naphthoic, salicylaldehyde, salicylate và catechol thành các 

chất trung gian của chu trình axit tricacbonic và được chuyển hóa một phần 

với sự tích tụ các sản phẩm của quá trình monooxy hóa tiếp theo (3-

hydroxyphenanthrene và phenanthrene dihydroxyl hóa không ở vị trí trực 

giao ). Do sự thích nghi của các chủng với anthracene trên môi trường khoáng 

rắn, biến thể thu được của chủng R. opacus 412 có thể chuyển hóa anthracene 

trong môi trường khoáng lỏng thành anthraquinone và 6,7-benzocoumarin 

[38].  

Xạ khuẩn phân hủy thuốc trừ sâu 

Trong những năm qua, đã có nhiều kết quả nghiên cứu về sự phân hủy 

thuốc trừ sâu bởi xạ khuẩn. Streptomyces và xạ khuẩn không phải 

Streptomyces thuộc các chi Arthrobacter, Frankia, Gordonia, Kocuria, 

Nocardioides và Rhodococcus là một trong những loại xạ khuẩn có nhiều 

công bố về khả năng phân hủy thuốc trừ sâu. Những vi sinh vật này thể hiện 

khả năng phát triển, chuyển hóa và phân hủy một số họ thuốc trừ sâu, bao gồm 

hợp chất hữu cơ (chlor-pyrifos, dimethoate), organochlorine (endosulfan, 

lindane, pentachlorophenol, pentachloronitrobenzene, hexachlorobenzene), 

triazine (atrazine, simazine, terbuthylazine), các hợp chất pyrethroid tổng hợp 

(deltameth-rin, cypermethrin) và benzimidazole (carbendazim). Ngoài ra một 

số nhóm xạ khuẩn còn có khả năng phân hủy thuốc trừ sâu được sử dụng trong 

quá trình phân hủy sinh học cho đất bị ô nhiễm thuốc trừ sâu như: Arthrobacter 

sp. phân hủy  α-endosulfan và  β-endosulfan lên đến 70% trong 6 tuần [39], 

Streptomyces vàng HP-S-01 loại bỏ 81,1% cypermethrin và 73,5% 3-PBA sau 

10 ngày (thí nghiệm thực địa) [40]. Xạ khuẩn cũng có khả năng kháng và loại 
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bỏ kim loại nặng. Xạ khuẩn đã được tìm thấy là nhóm chính thứ hai hoặc thứ 

ba trong đất bị ô nhiễm và do đó, nó được coi là nhóm tiềm năng có thể được 

sử dụng để làm sạch ô nhiễm kim loại nặng cùng với các vi sinh vật trong đất 

[41]. 

Xạ khuẩn phân hủy dioxin 

Chủng Sphingomonas wittichii RW1 là loài được nghiên cứu rộng rãi có 

khả năng phân hủy dioxin dựa trên quá trình đồng trao đổi chất. Chủng vi 

sinh vật phân lập từ môi trường nuôi cấy được làm giàu và cấy vào mẫu nước 

lấy từ sông Elbe. Vi sinh vật này thực hiện quá trình dehydroxylation góc và 

catechol thu được là sản phẩm bị phân hủy bởi chủng Sphingomonas wittichii 

RW1[42]. Saibu và cộng sự phân lập được chủng vi khuẩn phân hủy dioxin từ 

đất ô nhiễm. Trong số 17 chủng phân lập được, hai chủng có khả năng trao 

đổi chất tốt hơn đã được chọn lọc và xác định sinh vật là Bacillus sp. SS2 và 

Serratia sp. SSA1 và tỷ lệ loại bỏ dibenzofuran được tìm thấy là 93,87% đối 

với SS2 và 2,8-dichlorodibenzo-furans và 2,7-dichlorodibenzo-p-dioxin tương 

ứng là 86,22% và 82,30% [43].  

1.4. Vi sinh vật cố định trên than sinh học ứng dụng trong xử lý ô nhiễm 

môi trường 

Cấy vi sinh vật vào môi trường bị ô nhiễm là một quá trình được gọi là 

tăng cường sinh học, đây là một phương pháp có nhiều hứa hẹn trong công 

cuộc xử lý môi trường. Phương pháp này được cho là vượt trội hơn hẳn so với 

các quy trình xử lý thông thường. Các vi sinh vật có khả năng phân hủy hoặc 

loại bỏ các chất gây ô nhiễm khác nhau thông qua các cơ chế khác nhau trong 

quá trình xử lý sinh học. Tuy nhiên xử lý sinh học bằng vi sinh vật cũng có 

một số hạn chế nhất định như: nồng độ chất ô nhiễm cao có tể gây độc cho vi 

sinh vật, sự cạnh tranh với hệ sinh vật bản địa, thiếu dinh dưỡng trong môi 

trường bị ô nhiễm, sự tồn tại và sống sót của vi sinh vật. Để khắc phục những 

nhược điểm này, vi sinh vật có thể được cố định trong các nền chất rắn khác 

nhau như silica, diatomite, bentonite, alginate, hạt nano, zeolit, than sinh 

học,… mang lại sự ổn định hơn cho quy trình xử lý môi trường, ngoài ra còn 

cải thiện khả năng thu hồi và tái sử dụng của vật liệu vi sinh vật.  

Than sinh học là một loại vật liệu giàu cacbon có độ ổn định cao, có 

nguồn gốc từ quá trình nhiệt phân các sinh khối khác nhau, nổi bật như một 

loại vật liệu vận chuyển đầy hứa hẹn cho vi sinh vật. Việc cố định vi sinh vật 

trên TSH có thể giải quyết hiệu quẩ vấn đề hấp phụ bão hòa và giải phóng các 

chất gây ô nhiễm, giúp cải thiện khả năng tái sử dụng của TSH.   

Cố định vi khuẩn trên TSH là một phương pháp đầy hứa hẹn để đạt được 

nồng độ cao và tính ổn định của tế bào vi sinh vật cho một số ứng dụng. Các 

vi sinh vật có thể được cố định bằng cách hạn chế chúng trong các vật liệu, có 

thể nâng cao hiệu suất của chúng trong quá trình xử lý học sinh bằng cách 

giảm độ nhạy cảm với các chất độc hại và các điều kiện bất lợi (ví dụ: pH và 

nhiệt độ), mang lại sự ổn định cho tế bào vi sinh vật [44]. Sự kết hợp giữa 
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TSH và vi sinh vật nhằm kết hợp ưu điểm của hai phương pháp này và tránh 

được một số khuyết điểm khi chỉ sử dụng TSH hoặc vi khuẩn, do đó có thể 

đạt được hiệu quả phân hủy hợp chất ô nhiễm PAHs nhằm cải thiện chất 

lượng môi trường và sự sống sót của vi khuẩn ngoại sinh và làm giàu các vi 

khuẩn đặc biệt [45]. 

1.4.1. Kỹ thuật có định vi khuẩn trên than sinh học  

Vi khuẩn sau khi được nuôi cấy, tăng sinh, tiếp tục được đưa vào môi 

trường có chứa TSH để tiếp tục sinh trưởng và phát triển. Từ đó, vi khuẩn 

được cố định trên bề mặt than sinh học. Sự cố định của vi khuẩn trong TSH bị 

chi phối bởi cơ chế hấp phụ vật lý và hình thành màng sinh học (hình 1.6). 

TSH có các nhóm chức năng và đặc tính kỵ nước sẽ thu hút vi khuẩn, dẫn đến 

hình thành màng sinh học với các nhóm chức liên kết với TSH. 

  

 

Hình 1.5: Ảnh hiển vi điện tử quét SEM sự xâm nhập của vi khuẩn trên bề 

mặt TSH [46] 

Quá trình cố định bao gồm sự liên kết của vi khuẩn với TSH được cho là 

xảy ra theo hai giai đoạn: hấp thu và hình thành màng sinh học. Nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng sự cố định ban dầu của vi sinh vật lên TSH chủ yếu do sự hấp 

phụ vật lý và lực hút tĩnh điện. Lực hút tĩnh điện phát sinh từ sự tương tác yếu 

giữa phân tử hữu cơ và các nhóm chức chứa oxy trên bề mặt TSH, trong khi 

sự hấp phụ vật lý xảy ra thông qua lực Van der Waals và liên kết hydro giữa 

vi sinh vật và TSH. Cấu trúc xốp của TSH cho phép vi khuẩn bám vào bề mặt 

bên trong và các lỗ của TSH [46]. Hình 1.6 cho thấy hai giai đoạn cố định vi 

khuẩn trên TSH.  
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Hình 1.6: Cơ chế TSH cố định vi khuẩn [47] 

1.4.2. Ứng dụng vi khuẩn cố định trên than sinh học trong xử lý môi 

trường 

TSH có lợi thế là cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như N, P, K để 

nuôi dưỡng vi sinh vật. Các chất dinh dưỡng này kích thích sự phát triển của 

chúng, nâng cao tốc độ trao đổi chất và tằn cường bài tiết enzyme, từ đó thúc 

đẩy quá trình phan hủy các hợp chất gây ô nhiễm [47].  

Trong lĩnh vực xử lý sinh học bằng than sinh học, vi khuẩn chiếm ưu thế 

được sử dụng cho mục đích cố định trên TSH trong những nghiên cứu khác 

nhau. Lý do đằng sau việc kết hợp cố định vi khuẩn trong cấu trúc TSH nằm 

mục địch bảo vệ vi sinh vật khỏi độc tính tiềm ẩn của các chất gây ô nhiễm 

trong quá trình xử lý sinh học. Bảng 1.3 tổng hợp một số nghiên loại bỏ chất 

gây ô nhiễm bằng cách cố định vi khuẩn trên TSH.  

Bảng 1.1: Sử dụng vi khuẩn cố định trên TSH để loại bỏ hợp chất gây ô 

nhiễm 

Vi khuẩn TSH Chất gây ô nhiễm 
Kết quả 

loại bỏ (%) 

Nguồn 

tài liệu 

Pseudomonas 
Vỏ đậu 

phộng 
Phenol 99% [48] 

Streptomyces violarus 
Giằm 

gỗ 
Mangan trong nước 78% [49] 

Mycobacteria gilvum Rơm rạ 
Hydrocacbon đa 

vòng thơm 
62.6% [50] 

Enterobacter asburiae, Vỏ Cadimi và chì ± 50% [49] 
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Enterobacter tabaci, 

Klebsiella variicola 

ngô, xơ 

dừa 

Brevundimonas sp., 

Bacillus Firmus, 

Rhodococcus 

erythropolis, Bacillus 

cereus, Bacillus 

aquimaris 

Rơm rạ 
Nước thải nhà máy 

lọc dầu 
> 90% [44] 

Rhodococcus 

rhodochrous, Bacillus 

tequilensis, Bacillus 

aryabhattai 

Trấu 
Metribuzin trong 

đất trồng khoa tây 
82-96% [51] 

Brevibacillus parabrevis Xơ dừa Nước thải dệt may 91.75% [52] 

Bacillus cereus WHX-1 
Vỏ đậu 

phộng 
Crom trong đất 63.38% [53] 

Pseudomonas, 

Acinetobacter và 

Sphingobacteria 

Cám 

lúa mì 

Hydrocacbon trong 

dầu mỏ (trong đất) 
58.31% [54] 

Pseudomonas aeruginosa Bột tre 

Hydrocacbon đa 

vòng thơm (trong 

nước) 

97% [55] 

Pseudomonas aeruginosa Rơm rạ 
Acenaphten trong 

nước 
76-78% [56] 

B. subtilis, B. cereus, 

Citrobacter sp. 

Rơm 

ngô 
Uranium và Cadimi 

Uranium 

67.4% 

Cadimi 

54.2% 

[47] 

Alcaligenes faecalis WZ-2 
Rơm 

lúa mỳ 

Tebuconazol trong 

đất 
41% [57] 

Zhang và cộng sự (2023) đã nghiên cứu sử dụng TSH cố định 

Sphingobium abikonense để xử lý đất đồng nhiễm phenanthren - Cu, nghiên 

cứu cho thấy tốc độ phân hủy phenanthrene cao nhất, đạt khoảng 98%, được 

phát hiện trong thời gian ủ tương đối ngắn (6 ngày) khi xử lý bằng viên TSH 

cố định vi khuẩn. Ngoài ra TSH có thể hấp thụ các chất ô nhiễm lên bề mặt và 

bên trong thông qua các cơ chế khác nhau, do đó làm giảm tác động sinh học 

của các chất ô nhiễm đối với quần thể vi sinh vật đất và cung cấp chất dinh 

dưỡng cho các vi khuẩn bản địa trong đất, tạo điều kiện cho vi khuẩn chức 

năng phát triển để phân hủy các chất ô nhiễm một cách trực tiếp và gián tiếp 

[58]. Trong nghiên cứu này cũng cho thấy TSH có thể cung cấp chất dinh 
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dưỡng cho vi khuẩn cố định, cũng như làm giảm độc tính của các chất chuyển 

hóa trung gian hoặc Cu, do đó duy trì hoạt động của vi khuẩn. Không chỉ vậy, 

các viên TSH vẫn còn nguyên vẹn sau khi ủ trong đất trong 12 ngày, điều này 

rất quan trọng để duy trì độ ổn định cơ học của chúng nhằm bảo vệ các hoạt 

động cố định của vi khuẩn.  

Wahla và cộng sự (2023) [51] cũng đã chứng minh được TSH cố định vi 

khuẩn làm giảm nồng độ Metribuzin (MB), một loại thuốc diệt cỏ triazinone 

được phun rộng rãi để kiểm soát cỏ dại trong nông nghiệp, đã được báo cáo là 

gây ô nhiễm đất, nước ngầm và nước mặt. Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu 

quả của tập đoàn vi khuẩn MB3R bản địa và cố định bằng TSH trong việc xử 

lý đất bị ô nhiễm MB cũng như phục hồi thành phần cộng đồng vi khuẩn 

trong khu vực đất bị nhiễm MB. Khả năng phân hủy MB tại chỗ của MB3R 

được tăng cường đáng kể khi cố định vào than sinh học. Điều này có thể là do 

độ xốp và diện tích bề mặt cao của TSH cung cấp cho vi khuẩn cố định một 

môi trường an toàn trong lỗ chân lông của nó, đồng thời tăng khả năng sống 

sót và hoạt động của chúng bằng cách tăng cường khả năng cung cấp chất 

dinh dưỡng và bất hoạt các chất có thể cản trở sự phát triển của vi sinh vật.  

Đất bị ô  nhiễm bởi các chất ô nhiễm hữu cơ do hoạt động canh tác, quản 

lý chất thải kém và các hoạt động công nghiệp và nhân tạo. Nhiều chất gây ô 

nhiễm hữu cơ có khả năng gây đột biến hoặc gây ung thư, và một số khó phân 

hủy [59]. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các chất gây ô nhiễm hữu cơ 

khó phân hủy nổi tiếng bao gồm biphenyl polychlorin hóa, dibenzo-p-dioxin 

polychlorin hóa, PAH và dibenzofuran polychlorin hóa [60], [61]. TSH đã 

được quan sát là rất hiệu quả trong việc loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ tự 

nhiên và nhân tạo khác nhau. Ngoài ra, TSH có thể làm giảm khả dụng sinh 

học của hợp chất hữu cơ bằng quá trình hấp thụ và giảm thiểu nguy cơ các 

chất gây ô nhiễm gây ô nhiễm chuỗi thức ăn của con người và nước ngầm.  

1.5. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 

 Tại Việt Nam, ứng dụng TSH trong việc xử lý ô nhiễm cũng đã được sử 

dụng trong nghành nông nghiệp do khả năng cải tạo đất trồng và tăng năng 

suất của chúng. Nguyễn Khởi Nghĩa cộng sự (2017) đã nghiên cứu chỉ ra hiệu 

quả phân hủy hoạt chất thuốc trừ sâu Propoxur trong đất của dòng vi khuẩn 

Paracoccus sp. P23-7 cố định trong bã cà phê [62]. TSH có khả năng cố định 

vi khuẩn phân hủy thuốc trừ sâu Propoxur, Paracoccus sp. P23-7 trong môi 

trường khoáng tối thiểu lỏng. Bổ sung TSH vào trong môi trường nuôi cấy 

khoáng tối thiểu lỏng chứa 50 ppm hoạt chất thuốc trừ sâu Propoxur giúp gia 

tăng mật số vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 tự do trong 1 mL môi trường lỏng 

vào thời điểm ban đầu của thời gian nuôi cấy và tổng mật số vi khuẩn (trong 

25 mL môi trường nuôi cấy và trong 1,5 g TSH). TSH rác đô thị có khả năng 

cố định vi khuẩn Paracoccus sp. P23-7 cao hơn so với hai vật liệu TSH còn 

lại (than củi và than đước). Vật liệu sản xuất TSH khác nhau thể hiện khả 

năng cố định vi khuẩn phân hủy thuốc trừ sâu Propoxur, Paracoccus sp. P23-
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7 khác nhau. Ngoài ra, sự phát triển và phóng thích vi khuẩn Paracoccus sp. 

P23-7 ra ngoài môi trường nuôi cấy lỏng giữa các vật liệu TSH cũng khác 

nhau.  

Lê Thị Nhi Công và cộng sự (2023) đã nghiên cứu chế tạo thành công 

chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu bằng vi khuẩn tạo màng sinh học trên than sinh 

học có nguồn gốc từ vỏ trấu. Kết quả, đã sàng lọc được bốn chủng vi khuẩn 

gồm Acinetobacter baumannii QN01, Rhizobium sp. DG2, Rhodococcus sp. 

BN5 và Stenotophomonas maltophilia QNG02. Nhiệt độ lên men phù hợp xác 

định là 40 °C và độ ẩm của chế phẩm là 40%. Chế phẩm có mật độ vi sinh vật 

đạt >109 CFU/g và hiệu quả xử lý dầu sau 6 tháng bảo quản đạt > 90% trong 

7 ngày thử nghiệm với nồng độ hydrocacbon thơm ban đầu là 250 ppm, tỷ lệ 

chế phẩm xử lý là 10%. Ngoài ra, tác giả  và cộng sự đã tạo ra mô hình xử lý 

quy mô phòng thí nghiệm sử dụng chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu (50 lít) bằng 

vi khuẩn tạo màng sinh học trên than sinh học có nguồn gốc từ trấu. Hiệu quả 

thu được của mô hình là > 90% sau 7 ngày thử nghiệm [63]. Việc tạo ra chế 

phẩm có thể sử dụng cả môi trường đất và môi trường nước. Một trong số bốn 

chủng vi khuẩn sử dụng để làm chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu này đã được cấp 

Bằng Sáng chế (số 37596) với tên sáng chế là: “Chủng vi khuẩn 

Acinetobacter baumanni QN01 thuần khiết về mặt sinh học có khả năng tạo 

màng sinh học và phân huỷ dầu diezen, toluen, naphthalen, phenol và pyren 

có trong dầu mỏ”. Các chế phẩm của đề tài đã được thử nghiệm áp dụng để 

xử lý ô nhiễm dầu tại các khu vực bị nhiễm dầu tại Việt Nam như: Vân 

Phong, Khánh Hoà, Thường Tín... 
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Chương 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu, hóa chất, dụng cụ và thiết bị  

2.1.1. Vật liệu, đối tượng nghiên cứu  

 Chủng xạ khuẩn 

Chủng xạ khuẩn X3, X8.5, X9.1 có hoạt tính laccase cao được phân lập 

từ đất ô nhiễm chất độc hóa học tại sân bay Aso, tỉnh Thừa Thiên Huế.  

 TSH 

- TSH được sản xuất từ phòng thí nghiệm Trọng điểm lọc hóa dầu, Phạm 

Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

- Các chỉ tiêu vật lý khảo sát TSH có nguồn gốc từ vỏ trấu bao gồm kích 

thước, màu sắc, hình dạng cụ thể như sau:  

+ Kích thước: chiều dài 8-9 mm, chiều rộng 1-2 mm, diện tích bề mặt 

riêng không dưới 120 m2/g. 

+ Màu sắc: màu đen. 

+ Hình dạng: dạng hạt, hình bầu dục và 2 đầu nhọn. 

 

Hình 2.1: Kích thước chiều dài và chiều rộng của hạt trấu 

 Mẫu đất  

Mẫu đất thí nghiệm thu thập tại Hà Nội có pH 5.5, độ ẩm 22,7%. 

2.1.2. Hóa chất, môi trường 

2.1.2.1. Hóa chất 

Các hóa chất sử dụng trong tách chiết, phân tích phenanthrene và điều 

chế 1000 mL môi trường Gause cải tiến phục vụ nghiên cứu được thu thập ở 

phòng thí nghiệm tại Hà Nội. Thành phần chi tiết được miêu tả trong bảng 2.1 

và bảng 2.2.  
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Bảng 2.1: Hóa chất sử dụng trong tách chiết, phân tích phenanthrene 

Tên dung môi, hóa chất Nồng độ Hãng sản xuất 

Phenanthrene (C14H10) 98% 
Sigma-Aldrich Chemie GmbH, 

Đức 

Acetonitrile > 99.8% 
Deajung Chemicals & Metals 

CO.,LTD, Hàn Quốc 

Hexan [CH2(CH3)4CH3] ≥ 95% JHD, Trung Quốc 

Methanol (CH3OH) ≥ 99.5% JHD, Trung Quốc 

 

Bảng 2.2: Thành phần cho 1000 mL môi trường Gause cải tiến 

Tên môi trường Thành phần Định lượng Đơn vị 

Gause cải tiến 

KNO3 2.6 gam 

MgSO4 0.45 gam 

KH2PO4 0.24 gam 

Na2HPO4 0.56 gam 

NaCl 1 gam 

K2HPO4 0.1 gam 

FeSO4 1% 200 µL 

Tinh bột 4 gam 

2.1.2.2. Trang thiết bị  

Bảng 2.3: Trang thiết bị và hóa chất sử dụng trong nghiên cứu 

Tên thiết dụng cụ, thiết bị Hãng/ nước sản xuất 

Cân kỹ thuật BJ 610C Precisa, Thụy Sĩ 

Kinh hiển vi điện tử quét S-4800 Hitachi, Nhật Bản 

Tủ ấm và tủ lắc nuôi cấy NB205QF N – Biotek, Hàn Quốc 

Tủ cấy vô trùng AVC-4A1 Esco, Singapore 

Máy cô quay chân không Hei-VAP Core XL-Heidolph Heidolph, Đức 

Hệ thống máy sắc ký lỏng Agilent HPLC 1290 Infinity 

II High-Throughput 
Agilent, Mỹ 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Sơ đồ thí nghiệm  

Ba chủng xạ khuẩn đã được phân lập từ đất ô nhiễm chất độc hóa học 

dioxin tại sân bay Aso, tỉnh Thừa Thiên Huế là X3, X8.5, X9.1. Sau khi xác 

định được mật độ chủng giống và đem cố định trên TSH, tiến hành thí nghiệm 

phân tích sự phân hủy phenanthrene của ba chủng xạ khuẩn trên hai môi 

trường khác nhau gồm môi trường dịch thể và môi trường đất có chứa chất ô 

nhiễm là phenanthrene. Đối với môi trường dịch thể, chia thành hai nhóm thí 

nghiệm là: xạ khuẩn và TSH cố định xạ khuẩn tương ứng với hai nhóm đối 

chứng là: môi trường dịch không chứa xạ khuẩn và TSH không cố định xạ 

khuẩn. Đối với môi trường đất gồm một nhóm thí nghiệm là: TSH cố định xạ 

khuẩn tương ứng là một nhóm đối chứng TSH không cố định xạ khuẩn. Sau 

khi tiến hành tách chiết, phân tích lượng dư phenanthrene bằng phương pháp 

UPLC, ta thu được kết quả xác định khả năng phân hủy của ba chủng xạ 

khuẩn nói trên. Sơ đồ thí nghiệm được thể hiện rõ hơn trong hình 2.2.
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Hình 2.2: Sơ đồ tóm tắt thí nghiệm 
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2.2.2. Phương pháp xác định mật độ theo phương pháp xác định đơn vị 

hình thành xạ khuẩn  

Nguyên tắc: Đơn vị hình thành khuẩn lạc CFU (viết tắt từ của Colony 

form units) là đơn vị được dùng để ước tính số lượng vi sinh vật trong 1 mẫu 

thử nghiệm nhất định. Khi kiểm tra vi sinh vật trong một mẫu thử nghiệm 

bằng cách đếm khuẩn lạc có trên đĩa petri hoặc đĩa môi trường chuẩn bị sẵn 

(ví dụ đĩa Compact Dry), đơn vị thể hiện khuẩn lạc thường là CFU/mL, 

CFU/g [64].  

Cách tiến hành: Trước khi xác định mật độ xạ khuẩn, cần phải pha loãng 

mẫu vi sinh và cấy mẫu lên đĩa thạch. Để tránh việc các khuẩn lạc phát triển 

chồng lên nhau cần phải trải qua bước pha loãng này. Sau khi đã ủ mẫu, thực 

hiện đếm khuẩn lạc thủ công. Trong đó, mỗi chấm trên mẫu chính là một 

khuẩn lạc. Sử dụng đơn vị tính CFU/mL. Để tính số lượng CFU/mL cần áp 

dụng công thức sau: 

A (CFU/mL) = N / (n1.V.f1 +…+ n2.V.f2) 

Trong đó: A: Số lượng vi khuẩn có trong 1mL mẫu. 

N: Tổng số khuẩn lạc đếm được. 

ni: Số lượng đĩa cấy với độ pha loãng thứ i. 

V: Thể tích mẫu cấy vào từng đĩa (mL). 

fi: Độ pha loãng. 

2.2.3. Phương pháp chụp ảnh kính hiển vi điện tử quét (SEM) 

Phương pháp kính hiển vi điện tử quét (SEM) sử dụng một đầu dò là 

chùm điện tử (electron), quét trên bề mặt mẫu, xuống độ phân giải thang nm 

(nanomet): [1 nm = 10-9 m] được đo trên máy S-4800. Kính hiển vi điện tử 

quét (SEM) được dùng để xác minh hiệu quả của việc cố định xạ khuẩn [65]. 

2.2.4. Phương pháp cố định vi sinh vật trên than sinh học  

Nguyên tắc: Cơ chế cố định vi sinh vật chủ yếu là hấp phụ và hình thành 

màng sinh học trên than sinh học. Giai đoạn đầu tiên dựa vào quá trình hấp 

phụ hình thành liên kết Van Der Waals, nhờ vậy vi sinh vật thẩm thấu và cố 

định vào bề mặt TSH từ đó hình thành màng sinh học. Các đặc tính thuận lợi 

của quá trình cố định TSH phụ thuộc vào phương pháp nhiệt phân, nguyên 

liệu thô và tính chất của than sinh học, như diện tích bề mặt, kích thước lỗ 

rỗng, pH, thế zeta, tính kỵ nước, nhóm chức và chất dinh dưỡng. 

Cách tiến hành: Sinh khối của 3 chủng xạ khuẩn (X3, X8.5, X9.1) thu 

sau khi nuôi lỏng được trộn đều cùng với TSH có bổ sung dinh dưỡng là môi 

trường tăng sinh (môi trường Gause cải tiến). Các thao tác được thực hiện 

trong box cấy vô trùng.  

- TN1: 26g TSH khử trùng + 20ml môi trường tăng sinh + 10ml sinh 

khối 
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- TN2: 26g TSH chưa khử trùng + 20ml môi trường tắng sinh + 10ml sinh 

khối 

- ĐC1: 26g TSH chưa khử trùng 

- ĐC2: 26g TSH đã khử trùng 

Mẫu đếm được ủ ở 30 ℃ trong trong 14 ngày, sau 14 ngày tiến hành 

đếm mật độ vi sinh vật có trong các mẫu bằng phương pháp cấy trải trên môi 

trường Gause cải tiến. Mẫu được ủ ở 30 ℃ trong 2 ngày sau đó tiến hành đọc 

kết quả. Xạ khuẩn trên bế mặt TSH được kiểm tra bằng phương pháp chụp 

ảnh bề mặt với kính hiển vi điện tử quét. 

2.2.5. Thiết kế thí nghiệm phân hủy phenanthrene 

Thiết kế thí nghiệm phân huỷ phenanthrene sử dụng 3 chủng xạ khuẩn 

X3, X8.5, X9.1 và xạ khuẩn cố định trên TSH nhằm khảo sát khả năng phân 

hủy phenanthrene của xạ khuẩn trong môi trường dịch thể và đất có chứa 

phenanthrene. Các mẫu thí nghiệm và đối chứng được xác định dư lượng 

phenanthrene, sự khác biệt giữa mẫu thí nghiệm và đối chứng là cơ sở xác 

định khả năng phân hủy sinh học bởi chủng xạ khuẩn nghiên cứu. Thí nghiệm 

được lặp lại hai lần. 

Phân hủy phenanthrene trong môi trường dịch thể  

Sử dụng xạ khuẩn phân hủy phenanthrene trong môi trường dịch thể 

được tiến hành với mẫu không cố định và mẫu được cố định trên than sinh 

học. Mẫu không cố định được tiến hành như sau: Bổ sung 100 µl dung dịch 

phenanthrene ( nồng độ chuẩn 15000 ppm) vào các bình tam giác chứa 30 ml 

môi trường Gause dịch để đạt nồng độ phenanthrene trong môi trường nuôi 

cấy là 500 ppm. Bổ sung các chủng xạ khuẩn X3, X8.5, X9.1 với mật độ cuối 

là 1,6.10⁷ CFU/ml lần lượt vào các bình. Mẫu đối chứng được chuẩn bị tương 

tự nhưng không bổ sung chủng giống. Các mẫu phân tích được ủ ở 30 °C, tốc 

độ lắc 150 vòng/phút trong 2 tuần. Sau đó tiến hành chiết tách thu dư lượng 

phenanthrene làm cơ sở xác định khả năng phân hủy.  

Sử dụng xạ khuẩn cố định trên TSH trong môi trường dịch thể được thiết 

kế với đối chứng là mẫu có bổ sung TSH không cố định vi sinh vật. Các bước 

cụ thể như sau: Bổ sung dung dịch chuẩn phenanthrene (nồng độ 15000 ppm) 

vào các bình tam giác chứa 30 ml môi trường Gause lỏng (nồng độ 

phenanthrenen trong môi trường là 500 ppm). Bổ sung TSH có gắn các chủng 

xạ khuẩn X3, X8.5, X9.1 với mật độ cuối là 1,6.10⁷ CFU/ml lần lượt vào các 

bình. Chuẩn bị tương tự với 2 bình đối chứng còn lại nhưng bổ sung TSH 

không cố định chủng giống làm đối chứng. Các mẫu phân tích được ký hiệu 

như trong phụ lục. Các mẫu phân tích được nuôi ở 30 °C, tốc độ lắc 150 

vòng/phút trong 2 tuần. Sau đó tiến hành chiết tách thu dư lượng 

phenanthrene. 

Phân hủy phenanthrene trong môi trường đất  
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Bổ sung 200 µL phenanthrene (nồng độ chuẩn 15000ppm) vào trong 60g 

mẫu đất để nồng độ phản ứng đạt 500 ppm, trộn lẫn TSH có gắn các chủng xạ 

khuẩn và 3g chế phẩm DHS1 (bổ sung dinh dưỡng cho chủng xạ khuẩn). 

Chuẩn bị tương tự với 2 bình đối chứng còn lại nhưng bổ sung TSH không cố 

định chủng giống làm đối chứng. Các mẫu phân tích được đánh ký hiệu trên 

từng bình như trong phụ lục và được đem đi ủ ở 30 °C, tốc độ lắc 150 

vòng/phút trong 2 tuần. Sau đó tiến hành chiết tách thu phenanthrene còn dư 

sau quá trình phân hủy. 

2.2.6. Phương pháp phân tích phenanthrene 

2.2.6.1 Phương pháp chiết mẫu thu nhận dư lượng phenanthrene 

Đối với môi trường dịch thể 

Mẫu nuôi cấy được đem chiết phân lớp với 30 mL dung môi hexane theo 

tỉ lệ 1:1. Lắc trong 30 phút, gạn, hút pha trong phía trên, lặp lại bước chiết với 

hexane 3 lần. Gộp dung dịch thu được đem cô quay thu được cao chiết. Định 

lượng phenanthrene trên UPLC theo phương pháp sau: Cao chiết thu được 

đem hoà tan với 1ml dung môi acetonitrile; sử dụng cột phân tích ACQUITY 

UPLC® BEH C18 với các điều kiện như nhiệt độ cột 30 °C; tốc độ dòng 0,1 

mL/phút; thể tích bơm mẫu: 2,0 μL; pha động acetonitrile/nước theo tỉ lệ 7:3; 

thời gian chạy 40 phút và đo bằng đầu dò DAD bước sóng 254 nm [64]. Nồng 

độ phenanthrene được xác định dựa vào đường chuẩn được xây dựng trong 

khoảng nồng độ 10-200 µg/mL. Sự khác biệt về nồng độ phenanthrene giữa 

mẫu thí nghiệm và đối chứng là cơ sở xác định khả năng phân hủy sinh học 

bởi chủng xạ khuẩn nghiên cứu. Thí nghiệm được lặp lại hai lần. 

Đối với môi trường đất  

Dung dịch gồm methanol và H2O theo tỉ lệ 4:1 đưa vào hòa tan trong 

mẫu đất (mục đích làm ngừng quá trình phân hủy phenanthrene của chủng xạ 

khuẩn và kéo phenanthrene còn lại ra khỏi đất và TSH). Sau đó, siêu âm trong 

vòng 30 phút, lắc trong 30 phút, đem lọc lấy dịch bằng hút gạn và giấy lọc, 

thao tác được lặp lại ba lần. Dịch lọc thu được đem cô quay chân không để 

loại bỏ hoàn toàn methanol (dịch thu được đem cho vào ống đong, dùng cồn 

kế để kiểm tra sự có mặt của methanol bằng cách nhúng vào ống). Mẫu dịch 

còn lại tiếp tục bổ sung nước cất sao cho thể tích dung dịch đạt 70 ml. Bổ 

dung hexane với tỉ lệ 1: 1, lặp lại thí nghiệm như đã thực hiện ở môi trường 

dịch thể. 

2.2.6.2 Khảo sát khoảng tuyến tính và dựng đường chuẩn phenanthrene trên 

thiết bị phân tích UPLC 

Khoảng nồng độ chất phân tích phụ thuộc tuyến tính vào chiều cao hay 

diện tích peak gọi là khoảng tuyến tính. Mối quan hệ tuyến tính giữa nồng độ 

chất phân tích với tín hiệu đo được gọi là đường chuẩn. Chỉ tiêu đầu tiên của 

một đường chuẩn đạt yêu cầu là hệ số tương quan hồi quy R phải đạt theo yêu 

cầu sau:  
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0,995 ≤ R ≤ 1 hay 0,99 ≤ R2 ≤ 1 

Với các điều kiện chạy UPLC đã chọn, chúng tôi tiến hành khảo sát sự 

phụ thuộc tuyến tính của diện tích peak sắc ký vào nồng độ của phenanthrene. 

Chuẩn bị 4 mẫu có nồng độ lần lượt là 10; 50; 100; 200 g/ml của 

phenanthrene bằng cách pha loãng từ dung dịch chuẩn gốc có nồng độ 1000 

µg/ml. Tiến hành sắc ký mỗi mẫu ba lần với điều kiện đã chọn.  

2.2.6.3. Phân tích phenanthrene bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao 

Định lượng phenanthrene trên UPLC với các điều kiện như sau: 

- Cột: ACQUITY UPLC® BEH C18 1.7 µm, 2.1 x 150 mm 

- Detector: DAD bước sóng 254 nm  

- Pha động gồm 2 kênh: kênh A là Acetonitrile và kênh B là H2O theo 

chương trình rửa giải gradient như sau: 

Bảng 2.4: Chương trình rửa giải gradient UPLC 

Thời gian 

(phút) 

Thành phần pha động (%) Thời gian lưu 

(phút) Kênh A = Acetonitrile Kênh B = H2O 

0 70 30 

40 
20 90 10 

25 70 30 

40 70 30 

 

- Tốc độ dòng: 0,1 mL/phút  

- Thể tích bơm mẫu: 2Μl 

2.2.7. Lập phương trình đường chuẩn phân tích phenanthrene 

Với các điều kiện chạy UPLC như miêu tả trong mục 2.2.3.8, tiến hành 

khảo sát sự phụ thuộc tuyến tính của diện tích peak sắc ký vào nồng độ của 

phenanthrene. Khoảng nồng độ chất phân tích phụ thuộc tuyến tính vào chiều 

cao hay diện tích peak gọi là khoảng tuyến tính. Mối quan hệ tuyến tính giữa 

nồng độ chất phân tích với tín hiệu đo được gọi là đường chuẩn. Đường chuẩn 

được sử dụng với hệ số tương quan hồi quy R phải đạt theo yêu cầu sau: 0,99 

≤ R2 ≤ 1. Chuẩn bị 5 mẫu có nồng độ lần lượt là 10; 20; 50; 100; 

200 g/mL của phenanthrene bằng cách pha loãng từ dung dịch chuẩn 

gốc có nồng độ 1000 µg/mL. Kết quả đo mỗi mẫu sẽ bao gồm: sắc ký đồ, phổ 

UV của các peak nhận diện chất có trong sắc ký đồ và các thông số quan 

trọng khác: thời gian lưu (phút), diện tích peak (mAu), chiều cao của peak. 

Đường chuẩn phenathrene được dựng lên dựa vào 5 điểm nồng độ trên, phổ 

sắc ký của các điểm nồng độ được thể hiện tại hình 3.2.  
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Hình 2.3: Kết quả chạy UPLC ở các nồng độ phenanthrene khác nhau 

 (A. 10 µg/mL; B. 50 µg/mL; C. 100 µg/mL; D. 200 µg/mL) 

Dựa vào các thông số: thời gian lưu, diện tích peak của các điểm nồng 

độ ở trên, có thể thấy thời gian phenanthrene ra ở phút thứ 6,18. Diện tích 

peak của từng chất tăng tuyến tính theo nồng độ. Khảo sát khoảng tuyến tính 

của phenanthrene theo bảng 3.4 dưới đây:  

Bảng 3.1: Khảo sát khoảng tuyến tính của phenanthrene 

STT Nồng độ (µg/mL) Thời gian lưu (phút) Diện tích peak (mAU.s) 

1 10 6,190 3351,568 

2 20 6,184 7406,779 

3 50 6,182 17112,611 

4 100 6,180 30831,216 

5 200 6,182 59119,545 

Dựa vào thông số bảng 3.3, ta dựng được đường chuẩn được thể hiện 

trong hình 3.3. 

Trong khoảng tuyến tính vừa xác định, thiết lập phương trình tương quan 

giữa nồng độ và diện tích peak theo phương trình hồi quy tuyến tính, thu được 

phương trình đường chuẩn y = ax + b với R2 = 0.99830, do đó phương trình 

đường chuẩn có dạng: 
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y = 293,1660x + 1069,7717 

 

Hình 2.4: Phương trình đường chuẩn phenanthrene phân tích trên máy 

UPLC 

2.2.8. Phương pháp xử lý số liệu  

Số liệu được tính giá trị trung bình và độ lệch chuẩn bằng chương trình 

Excel Microsoft Win 10 và GraphPad Prism 6.0.  
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Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cố định xạ khuẩn trên than sinh học  

Các chủng xạ khuẩn được cố định trên hai môi trường là TSH đã khử 

trùng và TSH chưa khử trùng. Việc khử trùng TSH nhằm mục đích loại bỏ 

những vi sinh vật lạ làm giảm hiệu suất gắn chủng xạ khuẩn lên TSH cũng 

như để so sánh hiệu suất gắn chủng lên TSH giữa hai điều kiện khử trùng và 

không khử trùng.  

Bảng 3.2: Số lượng xạ khuẩn phát triển trên TSH khử trùng và không khử trùng 

Chủng 

Mật độ khuẩn lạc phát triển 

trên TSH chưa khử trùng  

(CFU/ml) 

Mật độ khuẩn lạc phát triển 

trên TSH đã khử trùng  

(CFU/ml) 

X3  1,7.107 ±0,14 1,7.108±0,07 

X8.5  8,6.107±0,64 1,7.108±0,49 

X9.1  1,3.108±0,14 1,4.108±0,00 

Từ bảng 3.1, dễ dàng nhận thấy thấy đối với nhóm xạ khuẩn gắn trên TSH 

đã được khử trùng đem lại hiệu suất gắn cao hơn so với nhóm gắn trên TSH 

chưa được khử trùng. Nhìn số liệu thống kê có thể thấy, chủng X3 và X8.5 có sự 

thay đổi rõ rệt về hiệu suất gắn chủng. Đối với chủng X3 hiệu suất gắn chủng lần 

lượt thay đổi từ 1,7.107 ±0,14 lên 1,7.108±0,07  khi chuyển từ cố định trên 

TSH chưa khử trùng sang cố định trên TSH đã khử trùng. Tương tự đó, đối 

với chủng X8.5, hiệu suất gắn chủng cũng được tăng lần lượt từ 8,6.107±0,64 

1,7.108±0,49. Tuy nhiên, chủng X9.1 lại không thấy sự khác biệt, hiệu suất 

gắn chủng chỉ giữ nguyên là 1,4.108±0,00. 

Có thể thấy cấu trúc xốp và bề mặt rỗng của TSH giúp vi khuẩn có thể 

bám chặt trên bề mặt TSH, giữ lại đáng kể số lượng tế bào xạ khuẩn được 

nuôi cấy, do đó nâng cao hiệu quả xử lý sinh học cũng như bảo vệ vi khuẩn 

khỏi độc tính tiềm ẩn của các chất gây ô nhiễm trong quá trình xử lý sinh học. 

Tuy nhiên TSH nên được khử trùng trước khi được tiến hành cố định xạ 

khuẩn nhằm làm tăng khả năng giữ lại số lượng xạ khuẩn nhiều nhất có thể, 

tránh làm nhiễm các loài vi sinh vật khác trong quá trình nuôi cấy  từ đó giúp 

cho việc xử lý chất ô nhiễm được hiệu quả hơn và kết quả đánh giá được 

chính xác.  

Ba chủng xạ khuẩn X3, X8.5, X9.1 được cố định trên TSH nhằm phục 

vụ cho nghiên cứu phân hủy phenanthrene được kiểm tra sự gắn kết của sinh 

khối xạ khuẩn trên bề mặt vật liệu TSH bằng phương pháp chụp ảnh SEM, 

kết quả chụp kính hiển vi điện tử được thể hiện tại hình 3.1.  
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Hình 3.1: Ảnh chụp SEM hình thái cấu trúc của ba chủng xạ khuẩn 

được cố định trên TSH 

(A. Đối chứng; B. X3; C. X8.1; D. X9.1) 

Nhìn vào hình 3.2 thấy, bào tử hình cầu có gai nhọn, mọc riêng lẻ hoặc 

chuỗi bám dính vào nhau phân nhánh thành dạng sợi. Phần gai cắm sâu vào 

môi trường dinh dưỡng. Kích thước ba chủng xạ khuẩn được thể hiện trong 

bảng 3.2.  

Bảng 3.3: Trung bình chiều dài đường kính và chiều dài gai của ba 

chủng xạ khuẩn 

Chủng  
Chiều dài đường kính 

(nm) 

Chiều dài gai 

(nm) 

X3 947±9,90 159±17,15 

X8.5 970,5±40,31 189.5±26,89 

X9.1 1100±56,57 192.75±36,07 

 

3.2. Khả năng phân hủy phenanthrene của ba chủng xạ khuẩn X3, X8.5, 

X9.1 trong môi trường dịch thể 

Trong nghiên cứu hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam và Viện hóa học môi trường quân sự/Binh chủng hóa học về chủng 
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xạ khuẩn có khả năng nuôi cấy trong môi trường chứa chất ô nhiễm dioxin và 

khả năng sinh laccase cũng đã chỉ ra được tiềm năng ứng dụng trong xử lý 

sinh học của chúng. Trong 26 chủng xạ khuẩn đã được khảo sát, cho thấy 5 

chủng sinh laccase với hoạt tính lớn hơn 20 U/L, trong đó cao nhất là chủng 

X3 (Streptomyces sp. XAS3) đạt 468,06 U/L. Trong nghiên cứu này, chủng 

tôi khảo sát thử nghiệm khả năng phân hủy phenanthrene với chủng tiềm năng 

X3 trước khi tiến hành các nghiên cứu với nhiều chủng hơn và các điều kiện 

phân hủy khác nhau. Chủng X3 có khả năng phân hủy phenanthrene lên đến 

42,04% sau 3 tuần nuôi cấy trên môi trường có bổ sung phenanthrene. Hàm 

lượng phenanthrene còn lại trong mẫu nuôi cấy với X3 sau 3 tuần là 

91,74±3,439 µg/mL, trong khi mẫu đối chứng đạt 158,3±14,06 µg/mL. Kết 

quả thu được cho thấy tiềm năng ứng dụng vào xử lý phân hủy sinh học các 

chất ô nhiễm của nhóm xạ khuẩn từ đất ô nhiễm tại sân bay A So, do đó các 

nghiên cứu sâu hơn đã được tiến hành với 3 chủng xạ khuẩn đại diện là X3, 

X8.5 và X9.1. 

Trước khi tiến hành khảo sát khả năng phân hủy phenanthrene, ba chủng 

xạ khuẩn được nuôi cấy trong môi trường trong 30 mL Gause cải tiến, mật độ 

hình thành bào tử của ba chủng xạ khuẩn đủ điều kiện để đem đi phân tích và 

đảm bảo mẫu nuôi cấy không bị nhiễm các loài vi sinh vật khác. Khuẩn lạc 

hình thành có dạng hình cầu, rời rạc, không mọc chồng lên nhau, lặn dưới đáy 

bình tam giác. Thí nghiệm được lặp lại hai lần. Kết quả nuôi cấy được thể 

hiện trong phụ lục hình II.2.  

Sau khi nuôi cấy trong môi trường dịch Gause, đảm bảo dịch sau khi 

nuôi cấy không bị nhiễm, tiến hành đem đi phân tích nồng độ phenanthrene. 

Dựa vào phương trình đường chuẩn đã lập ra ở trên, tiến hành phân tích 

UPLC, nồng độ phenanthrene còn lại trong mẫu phân tích được tổng hợp 

trong bảng 3.4.  

Bảng 3.4: Nồng độ phenanthrene còn lại và phần trăm phân hủy trong môi 

trường dịch thể của ba chủng xạ khuẩn (µg/mL) 

Chủng 
Nồng độ dư lượng trung bình còn lại  

(µg/mL) 

Phần trăm phân 

hủy 

(%) 

X3 227,23±24,87 35,19 

X8.5 287,70±30,63 12,68 

X9.1 306,17±53,11 17,95 

ĐC 350,62±0,3 0 

Từ bảng số liệu nêu trên, nhận thấy nồng độ phenanthrene đạt trung bình 

là 350,62±0,3 µg/mL ở mẫu đối chứng. Mặc dù có sự phân hủy phenanthrene 

ở cả ba chủng xạ khuẩn tuy nhiên nồng độ dư lượng trong mẫu phân tích còn 
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lại khá nhiều. Khả năng phân hủy phenanthrene của ba chủng xạ khuẩn được 

thể hiện rõ hơn trong biểu đồ hình 3.4.  

 

Hình 3.2: Biểu đồ thể hiện phần trăm phân hủy của 3 chủng xạ khuẩn được nuôi 

cấy trong môi trường dịch thể  

Nhìn vào biểu đồ hình 3.4, có thể nhận thấy nồng độ phân hủy 

phenanthrene ở 03 chủng xạ khuẩn là hoàn toàn khác nhau. Tuy giống nhau 

về cấu trúc nhưng chủng X3 lại cho thấy khả năng phân hủy phenanthrene 

vượt trội hơn so với chủng X8.5 và X9.1. Theo kết quả nghiên cứu chỉ ra, 

chủng X3 có khả năng phân hủy là 35,19% trong khi đó 2 chủng X8.5 và 

X9.1 chỉ phân hủy lần lượt với nồng độ giảm là 12,68% và 17,95%. 

Mặc dù khả năng phân hủy phenanthrene trong môi trường dịch thể còn 

hạn chế tuy nhiên, trong một vài nghiên cứu cũng đã chỉ ra khả năng phân 

hủy hợp chất ô nhiễm hữu cơ khác của xạ khuẩn trong các điều kiện môi 

trường khác nhau. Không chỉ phenanthren mà một số hợp chất hữu cơ đa 

vòng thơm như naphthalene, acenaphthene, fluorene, fluoranthene, pyrene, 

acenaphthylene… cũng đã được chững minh rằng bị loại bỏ khỏi môi trường 

ô nhiễm bởi xạ khuẩn. Những loại xạ khuẩn mới này như Sphingomonas 

paucimobilis BA2, Gordona sp.BP9, vi khuẩn Mycobacterium sp.VF1 có thể 

phát triển trên anthracene, pyrene hoặc fluoranthene như nguồn cacbon duy 

nhất và khoáng hóa PAH với tối đa bốn vòng [65]. Rhodococcus và Gordonia 

có khả năng là các loại vi khuẩn Actinomycetes được chọn để phục hồi 

hydrocacbon đa vòng thơm trong nuôi cấy lỏng và đất. Chất hoạt động bề mặt 

sinh học hoặc phân hủy phenanthrene khi nuôi cấy trên môi trường chứa 

glucose, hexadecane và dầu hạt cải ở 30°C. Gordonia sp. APB và G. 

rubripertincta tạo ra nhũ tương từ dầu hạt cải trong khi Rhodococcus sp. 

DSM44126 có khả năng phân hủy phenanthrene như nguồn cacbon và 

anthracene duy nhất [66].  
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Một đặc điểm nổi trội khác của xạ khuẩn là phân hủy thuốc trừ sâu. Chất 

gây ô nhiễm 4-chlorophenol (4-CP), hợp chất độc hại và khó phân hủy được 

hình thành từ quá trình clo hóa nước thải, trong các nhà máy bột giấy, từ quá 

trình phân hủy thuốc diệt cỏ như axit 2,4-dichlorophenoxyacetic và từ quá 

trình phân hủy kỵ khí của các phenol có hàm lượng clo hóa cao hơn, chẳng 

hạn như pentachlorophenol và 2,4,6-trichlorophenol. Trong quá trình xử lý 

sinh học, một số chủng vi khuẩn có thể phân hủy 4-CP. Chủng mới 

Arthrobacter chlorophenolicus sp. có khả năng phân hủy tới 350 ppm (2,7 

mM) nồng độ cao của 4-CP [67].  

Mặc dù vậy, khi so sánh vớ một số vi khuẩn khác về khả năng phân hủy 

phenanthrene, xạ khuẩn lại không có sự nổi trội trong môi trường dịch. Vi 

khuẩn Pseudarthrobacter sp. L1SW được nghiên cứu là loại bỏ đến 97% 

trong môi trường dịch nuôi cấy [68] hay vi khuẩn PR-N10 loại bỏ 89% nồng 

độ phenanthrene trong rễ cây ngậm mặn [69]. Tuy nhiên, theo một số nghiên 

cứu về khả năng phân hủy phenanthrene của một số loại vi khuẩn khác, kết 

quả chỉ ra phần trăm phân hủy cũng khá thấp so với xạ khuẩn [69].  

Việc sử dụng các sản phẩm gốc xạ khuẩn và nói chung là các sản phẩm 

gốc vi khuẩn cho các ứng dụng trong môi trường đất có cả ưu điểm và nhược 

điểm. So với các loại hóa chất nông nghiệp và các phương pháp xử lý vật lý 

và hóa học khác được sử dụng cho nông nghiệp hoặc phục hồi, khắc phục, các 

sản phẩm gốc xạ khuẩn là bền vững. Các sản phẩm gốc xạ khuẩn hoàn toàn 

thân thiện với môi trường và không gây hại cho sinh vật. So với các sản phẩm 

gốc vi khuẩn khác, xạ khuẩn có tính linh hoạt cao và các đặc tính tế bào đặc 

biệt. Tuy nhiên hiệu quả của lại phụ thuộc vào các yếu tố sinh học và phi sinh 

học do kiểm soát trong môi trường đất có tính biến động cao. Bên cạnh đó, 

một phần lớn xạ khuẩn từ môi trường không thể nuôi cấy được, bao gồm các 

loài vẫn chưa được biết đến và vẫn chưa có cách thức nuôi cấy đáng tin cậy 

và hiệu quả. Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng các sản phẩm hữu cơ và 

vô cơ từ quá trình trao đổi chất của xạ khuẩn ảnh hưởng tiêu cực đến tính chất 

hang động và các trầm tích thứ cấp, chẳng hạn như nhũ đá và măng đá [70]. 

Tuy nhiên, những hạn chế này có thể được khắc phục, vì các nghiên cứu về vi 

khuẩn xạ khuẩn còn đang phát triển trong những năm gần đây, với tốc độ 

tương đương với các công nghệ mới. Do đó, nếu những nhược điểm này được 

khắc phục và thêm vào tiềm năng to lớn của vi khuẩn xạ khuẩn, những tính 

chất quan trọng này sẽ làm tăng thêm động lực để đào sâu nghiên cứu xạ 

khuẩn tạo ra cơ hội  đầu tư nguồn lực vào lĩnh vực đầy hứa hẹn và đa dạng 

này.  

3.3. Khả năng phân huỷ phenathrene của các chủng xạ khuẩn được cố 

định trên than sinh học trong môi trường dịch thể  

Trước khi tiến hành phân tích, xác định khả năng phna hủy phenanthrene 

của ba chủng xạ khuẩn, thực hiện phương pháp cố định xạ khuẩn trên TSH. 

TSH cố định xạ khuẩn được đem đi nuôi cấy trên hai môi trường khác nhau là 
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môi trường dịch Gause và môi trường đất. Đối với môi trường dịch thể, nhận 

thấy bào tử màu trắng mọc lên sau khi nuôi cấy, đảm bảo điều kiện không 

nhiễm bẩn để đem đi phân tích, kết quả thể hiện trong phụ lục hình III.2.  

Tương tự như với thí nghiệm phân tích xạ khuẩn trong môi trường dịch 

thể, tiến hành đo và xác định nồng độ phenanthrene còn lại trong mẫu dung 

dịch. Kết quả thu được thể hiện trong bảng.  

Bảng 3.5: Nồng độ phenanthrene còn lại và phần trăm phân hủy trong 

môi trường dịch chứa xạ khuẩn gắn trên TSH (µg/mL) 

Chủng 
Nồng độ dư lượng trung bình còn lại 

(µg/mL) 

Phần trăm phân 

hủy (%) 

X3 36,3±30,25 90,08 

X8.5 35,67±11,95 90,25 

X9.1 102,44±29,84 72 

ĐC 365,89±21,89 0 

Dựa vào số liệu bảng 3.5, dựng biểu đồ thể hiện phần trăm nồng độ 

phenanthrene còn lại trong mẫu phân tích. 

 

 

Hình 3.3: Biểu đồ thể hiện phần trăm phân hủy của 3 chủng xạ khuẩn cố định 

trên than sinh học được nuôi cấy trong môi trường dịch thể  

Đầu tiên, khẳng định được sự khác biệt rõ ràng về khả năng phân hủy 

phenanthrene giữa ba nhóm môi trường. Đối với môi trường chỉ chứa dịch 

Gause, xạ khuẩn vẫn phát huy được khả năng phân hủy phenanthrene, tuy 

nhiên nồng độ phân hủy khá thấp, khả năng phân hủy so với nồng độ trung 

bình đối chứng chỉ đạt cao nhất là 35,19% ở X3.  

Trong đó đối với môi trường dịch thể chứa xạ khuẩn được gắn trên TSH, 

ba chủng xạ khuẩn lại cho thấy hiệu quả phân hủy phenanthrene vượt trội hơn 

hẳn so với khi không được cố định trên TSH. Đầu tiên có thể lý giải rằng, 
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TSH đã làm rất tốt nhiệm vụ cố định xạ khuẩn trên bề mặt của nó, cấu trúc 

xốp và bề mặt chứa nhiều lỗ rỗng của TSH đã giúp xạ khuẩn được cố định 

chặt, làm giảm sự ức chế của nồng độ chất ô nhiễm quá mức đối với sự phát 

triển của xạ khuẩn, từ đó số lượng xạ khuẩn được giữ lại đáng kể, gia tăng 

hiệu quả phân hủy phenanthrene của chúng. Điều thứ hai có thể khẳng định 

TSH có thể hoạt động như một chất trung gian chuyển điện tử giữa các xạ 

khuẩn và chất gây ô nhiễm để tăng cường quá trình phân hủy của xạ khuẩn 

như các nghiên cứu đã được chứng minh [71]. Nhìn vào biểu đồ hình 3.11, 

nồng độ phenanthrene được phân hủy lên đến 90,25% ở X8.5 và 90,08% ở 

X3. Mặc dù đã có sự thay đổi tích cực, tuy nhiên khả năng phân hủy ở X9.1 

chỉ đạt 71%, thấp hơn so với hai chủng còn lại. 

Mặc dù vậy, qua kết quả đã được thể hiện ở trên và một vài nghiên cứu 

cho thấy không phải tất cả các vi khuẩn nuôi cấy đều có thể được cố định 

thành công trên than sinh học, chủ yếu liên quan đến đặc tính của TSH đối 

với các vi khuẩn được cố định trên nó [72]. Các cộng đồng vi khuẩn có thể 

tồn tại ở bên trong và bề mặt của TSH khác nhau tùy thuộc vào các đặc tính 

và loại than sinh học, loài vi khuẩn và điều kiện môi trường [73]. Nghiên cứu 

chỉ ra rằng Actinobacteria và Proteobacteria có hiệu quả phân hủy chất ô 

nhiễm hữu cơ khi TSH được nhiệt phân ở 300 °C, trong khi đó Chloroflexi và 

Acidobacteria lại phân hủy chất hữu cơ khi TSH được nhiệt phân ở 700 °C. 

Do đó, các đặc tính cụ thể của TSH dẫn đến kết quả khác nhau về khả năng 

phân hủy chất ô nhiễm của các loài vi khuẩn phụ thuộc vào loài vi sinh vật 

được cố định trên bề mặt TSH [74].  

Ứng dụng cố định vi khuẩn trên TSH trong xử lý môi trường đã được 

chứng minh qua nhiều nghiên cứu khác nhau với các chất ô nhiễm và môi 

trường ô nhiễm khác nhau như nước thải sinh hoạt, nước thải nông nghiệp, 

nước thải công nghiệp,… Zang và cộng sự (2021) đã thực hiện nghiên cứu cố 

định Pseudomonas mendocina GL6 bằng TSH có nguồn gốc từ tre (được 

nhiệt phân ở 700 °C) để loại bỏ nitrat (100 mg/L) truong nước. Các tế bào vi 

khuẩn được cố định cho thấy khả năng loại bỏ gần như 100% nồng độ nitrat 

trong vòng 12 giờ, trong khi đó vi khuẩn không được cố định trên TSH chỉ 

loại đạt tỷ lệ loại bỏ là 20,63% sau 24 giờ [75]. Axit naphthenic (NA) và kim 

loại được loại bỏ khỏi nước công nghiệp sử dụng cơ chế cố định vi khuẩn trên 

TSH cũng đem lại hiệu quả vượt trội. Người ta tìm thấy rằng tỷ lệ loại bỏ NA 

(200 mg/L) lên tới 87%, trong khi tỷ lệ loại bỏ NA ở nhóm đối chứng vô 

trùng chỉ là 30% [75].  

Mặc dù TSH đem lại nhiều hiệu quả cao trong việc xử lý hợp chất ô 

nhiễm môi trường, tuy nhiên chúng phải được kết hợp với vi sinh vật mới có 

thể đem lại hiệu quả tối ưu. Chu và cộng sự năm 2021, đã nghiên cứu khả 

năng cố định vi khuẩn để sản xuất chất hoạt động bề mặt sinh học Vibrio sp. 

LQ2 với TSH có nguồn gốc từ rơm ngô để xử lý diesel ô nhiễm (1%) trong 

đại dương. Vibrio sp. LQ2 có khả năng chịu mặn cao và ổn định ở môi trường 

axit/kiềm mạnh và chịu nhiệt từ 0-120 °C. Lượng diesel còn lại sau khi hấp 
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phụ giảm từ 169,2 mg xuống 8,91 mg. Tỷ lệ loại bỏ lên đến 94,7% trong khi 

đó TSH chỉ đạt 35,2% và tế bào vi khuẩn tự do đạt 54,4% [75].  

Từ kết quả nêu trên, nhận thấy sự khác biệt rõ ràng trong khả năng phân 

hủy giữa xạ khuẩn và xạ khuẩn được cố định trên TSH. Khẳng định một lần 

nữa việc cố định vi khuẩn trên TSH đem lại hiệu quả trong việc hỗ trợ sự 

phân hủy chất ô nhiễm của xạ khuẩn nói riêng cũng như vi sinh vật nói chung. 

Tuy nhiên sự khác nhau về khả năng phân hủy phenanthrene của ba chủng xạ 

khuẩn X3, X8.5, X9.1 có thể được giải thích rằng khả năng phân hủy 

phenanthrene ở mỗi chủng sẽ phụ thuộc vào các nhiệt độ khác nhau, vì vậy 

TSH cố định ba chủng xạ khuẩn có chung điều kiện nhiệt phân nên sẽ gây ra 

sự khác nhau về khả năng phân hủy phenanthrene.  

Theo các nghiên cứu nêu trên, mặc dù một số loài vi khuẩn có khả năng 

chịu nhiệt cao cũng như độc tính từ hợp chất ô nhiễm, nhưng trong quá trình 

phân hủy chúng vẫn chịu sự tác động của môi trường, từ đó làm giảm khả 

năng phân hủy. Trong khi đó, khi được cố định trên than sinh học, cấu trúc 

xốp của TSH có khả năng thẩm thấu tốt, tạo nhiều vị trí bám dính, có lợi cho 

sự phát triển, trao đổi chất và làm giàu vi sinh vật. Qua thảo luận trên, cũng có 

thể khẳng định phương pháp cố định vi khuẩn trên TSH đem lại lợi ích to lớn 

trong việc ứng dụng xử lý các chất ô nhiễm môi trường.   

3.5. Khả năng phân huỷ phenathrene của các chủng xạ khuẩn được cố 

định trên than sinh học trong môi trường đất ô nhiễm 

Trong thí nghiệm này, 3g TSH cố định xạ khuẩn được trộn lẫn với 60g 

mẫu đất có pH = 5.5, độ ẩm là 22,7% và 3g chế phẩm dinh dưỡng DHS1. 

Mẫu đất thực hiện thí nghiệm đã được bổ sung 200 µL phenanthrene với nồng 

độ phản ứng đạt 500 ppm. Mẫu phân tích đảm bảo không bị nhiễm được tiến 

hành thực hiện các bước tiếp theo. Kết quả nuôi cấy thể hiện trong phụ lục 

hình II.3. 

Sau khi trộn TSH cố định xạ khuẩn vào đất, độ ẩm, độ pH và tính chất của 

đất vẫn được giữ nguyên. Thực hiện phương pháp tách chiết tiến hành phân tích 

UPLC nhằm xác định nồng động phenanthrene còn lại trong mẫu phân tích, 

số liệu được tổng hợp trong bảng 3.6. 

Bảng 3.6: Nồng độ phenanthrene còn lại và phần trăm phân hủy trong môi 

trường đất chứa xạ khuẩn gắn trên TSH (µg/mL) 

Chủng 
Nồng độ dư lượng trung bình còn lại 

(µg/mL) 

Phần trăm phân 

hủy (%) 

X3 0 100 

X8.5 16,86±22,48 89,76 

X9.1 36,88±48,23 77,6 

ĐC 164,66±36,8 0 
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Từ bảng số liệu trên, có thể dễ dàng nhận ra hiệu quả vượt trội trong khả 

năng của ba chủng xạ khuẩn được gắn trên TSH khi được nuôi trong môi 

trường đất. Dựa vào bảng 3.6, dựng biểu đồ thể hiện nồng độ phenanthrene 

còn lại trong mẫu. Kết quả thể hiện trong hình 3.13. 

 

Hình 3.4: : Biểu đồ thể hiện phần trăm phân hủy của 3 chủng xạ khuẩn cố định 

trên than sinh học được nuôi cấy trong môi trường dịch đất 

Đầu tiên, khi nhìn vào biểu đồ hình 3.13, so sánh giữa hai môi trường đất 

và môi trường dịch, môi trường đất cho hiệu quả phân hủy rõ ràng, có thể 

nhận thấy ở chủng X3 với khả năng phân hủy lên đến 100%. Hai chủng X8.5 

và X9.1 lần lượt phân hủy 89,76% và 77,6% so với nồng độ phenanthrene của 

trung bình đối chứng. Có thể nhận thấy, thành phần tính chất hay yếu tố độc 

tính của phenanthrene trong môi trường đất cũng đã gây ảnh hưởng khả năng 

phân hủy của xạ khuẩn. Tuy nhiên, khi được nuôi cấy trong môi trường đất, 

khả năng phân hủy của xạ khuẩn cố định trên TSH lại cao hơn so với trong 

môi trường dịch thể. 

TSH có khả năng cải thiện môi trường đất từ 80-220%, do đó việc bổ 

sung TSH cố định xạ khuẩn đem lại hiệu quả vượt trội trong việc xử lý 

phenanthrene. Ngoài ra, tính chất xốp, kiềm yếu và khóa nước của TSH tạo ra 

môi trường sống tốt cho vi sinh vật bản địa và thúc đẩy chúng sinh trưởng, 

trao đổi chất. Hiệu suất hấp phụ mạnh của TSH có thể hấp phụ các chất ô 

nhiễm và làm giảm sự lây lan của chúng [76]. Không những vậy TSH và vi 

sinh vật có thể làm tăng hoạt động của enzyme trong đất như một cơ chế. 

Oleszczuk và cộng sự kết luận rằng các biến đổi sinh hóa trong đất bị ảnh 

hưởng bởi sự hiện diện của enzyme nên có iên quan chặt chẽ đến độ phì nhiêu 

của đất [77].  

Mặc dù có sự khác biệt về hiệu quả phân hủy nồng độ chất ô nhiễm giữa 

các môi trường là khác nhau, tuy nhiên vi khuẩn cố định TSH đã chỉ ra tiềm 

năng ứng dụng lớn trong việc ứng dụng xử lý ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm 
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môi trường. Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tăng đã khiến ô 

nhiễm môi trường trở thành vấn đề toàn cầu nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức 

khỏe con người và an toàn sinh thái. Các phương pháp vật lý, hóa học, sinh 

học đã được tổng hợp và đề xuất nhằm mục đích phục hồi, cải tạo môi trường 

ô nhiễm. Tuy nhiên cần tìm ra được phương pháp đem lại hiệu quả về mặt 

kinh tế cũng như thân thiện với môi trường, có khả năng tái tạo và ứng dụng 

được trong nhiều dạng môi trường cũng như địa hình khác nhau. Ứng dụng 

than sinh học cố định vi khuẩn là một trong những phương pháp có tiềm năng 

với điều kiện nêu trên. TSH cố định vi khuẩn còn có thể được kết hợp với 

thực vật trong việc xử lý chất ô nhiễm hữu cơ. Là một chất hấp phụ tiết kiệm 

chi phí và thân thiện với môi trường, than sinh học đã được ứng dụng rộng rãi 

để khắc phục các chất ô nhiễm hữu cơ, chẳng hạn như malachite green, thuốc 

diệt cỏ có fluorinated, simazine, bisphenol A, 17 α-ethinyl estradiol, 

phenanthrene, methyl violet và diuron [78]. TSH cố định vi khuẩn cũng thể 

hiện sự phân hủy hiệu quả hỗn hợp n-ankan và hydrocacbon đa vòng thơm. C. 

variabile HRJ4 cố định bằng than sinh học làm tăng cường sự phân hủy tổng 

lượng hydrocacbon dầu mỏ  ≤ 78,9% sau khi ủ trong 7 ngày so với C. 

variabile HRJ4 đơn lẻ [79]. Đối với xử lý ô nhiễm chất hữu cơ, đã có rất 

nhiều nghiên cứu chứng minh TSH cố định vi khuẩn có tiềm năng to lớn 

trong việc phân hủy chất ô nhiễm này. Kaili và cộng sự (2022) đã chỉ ra hiệu 

quả loại bỏ ô nhiễm dầu mỏ trong đất của TSH cố định vi khuẩn, kết quả cho 

thấy tốc độ phân hủy pyrene (PYR), benzo(a)pyrene (BAP) và indeno (1,2,3-

cd) pyrene (INP) đạt lần lượt là 89,8%, 66,9% và 78,2% [80]. Bacillus sp. 

KSB7 (PBM) cố định bằng than sinh học được sử dụng để tăng cường quá 

trình xử lý thực vật đối với kim loại nặng và PAH trong đất bị ô nhiễm đồng 

thời và kết quả cho thấy rằng xử lý PBM4 đạt tỷ lệ phân hủy PAH cao nhất 

(36,4%) sau 90 ngày ủ. Zhang và cộng sự (2023) đã nghiên cứu sử dụng TSH 

cố định Sphingobium abikonense để xử lý đất đồng nhiễm phenanthren - Cu, 

nghiên cứu cho thấy tốc độ phân hủy PHE cao nhất, đạt khoảng 98%, được 

phát hiện trong thời gian ủ tương đối ngắn (6 ngày) khi xử lý bằng viên TSH 

cố định vi khuẩn [58].  

Các công nghệ vật lý và hóa học truyền thống như bãi chôn lấp, tái chế, 

loại bỏ và xử lý ngoài hiện trường, đốt, rửa đất, lò phản ứng pha rắn, oxy hóa 

hóa học, thủy phân, phân hủy nhiệt và quang phân đều được xử lý tại chỗ và 

ngoài hiện trường. Quá trình xử lý, phân hủy chất thải tạo ra một lượng đáng 

kể các chất ô nhiễm nguy hiểm như cacbon monoxide và metan. Vì vậy, việc 

khắc phục bằng các phương pháp xử lý chất ô nhiễm độc hại bằng các phương 

pháp này không phải là một phương pháp tối ưu. Việc thải các khí này vào 

khí quyển gây ra biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Đồng thời, việc đổ các vật 

liệu đã qua sử dụng như túi polyetylen, cao su và các vật dụng khác vào bãi 

chôn lấp gây ra mối đe dọa đáng kể đối với vi sinh vật đất và gây hại cho môi 

trường. Các kỹ thuật xử lý thông thường như đốt, đổ rác và tái chế polythene 

đều nguy hiểm cho sức khỏe con người và tốn kém, mất thời gian và tốn 
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nhiều công sức. Chính vì vậy, TSH cố định vi khuẩn được cho là một giải 

pháp gần như tối ưu về chi phí, công sức cũng như là nguồn nguyên liệu có 

thể tái tạo,thân thiện với môi trường. Tại Việt Nam, việc sử dụng TSH là một 

nguồn nguyên liệu trong xử lý môi trường là rất hợp lý do nguồn nguyên liệu 

dồi dào và chi phí rẻ. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

KẾT LUẬN 

1. Ba chủng xạ khuẩn được cố định trên TSH, hình ảnh chụp SEM cho 

thấy khả năng bám dính của bào tử xạ khuẩn trên bề mặt TSH, số lượng xạ 

khuẩn trong hỗn hợp cố định đạt lần lượt với ba chủng X3, X8.5, X9.1 là 

1,7.108±0,07; 1,7.108±0,49; 1,4.108±0,0. 

2. Khả năng phân hủy hợp chất ô nhiễm đa vòng thơm phenanthrene bởi 

ba chủng xạ khuẩn X3, X8.5, X9.1 trong môi trường dịch thể sau 14 ngày lần 

lượt là 35,19%; 17,95% và 12,68%. X3 là chủng có phần trăm phân hủy 

phenanthrene cao nhất trong môi trường dịch thể. 

3. Xạ khuẩn cố định trên TSH có khả năng phân hủy phenanthrene trong 

cả hai dạng môi trường là môi trường dịch thể và đất ô nhiễm. Trong môi 

trường dịch thể ba chủng X3, X8.5, X9.1 lần lượt có hiệu suất phân hủy là 

90,08%; 90,25% và 72%. Trong môi trường đất ô nhiễm phenanthrene sau 14 

ngày, chủng X3 cố định trên TSH phân hủy hoàn toàn phenanthrene (100%), 

trong khi hai chủng X8.5 và X9.1 hiệu suất lần lượt đạt 89,76% và 77,6%.  

 

KIẾN NGHỊ  

1. Thử nghiệm và đưa vào sản xuất thành dạng chế phẩm hỗ trợ xử lý ô 

nhiễm chất ô nhiễm vòng thơm với chủng X3. 

2. Đánh giá hiệu quả của xạ khuẩn cố định trên TSH trong điều kiện môi 

trường ô nhiễm khác nhau tại Việt Nam.  
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PHỤ LỤC I:  

DANH MỤC KÝ HIỆU MẪU THÍ NGHIỆM 

Bảng I.1: Danh mục ký hiệu mẫu chạy UHPLC và môi trường nuôi cấy của 

ba chủng xạ khuẩn X3, X8.5, X9.1  

STT 
Ký hiệu 

chủng 

Ký hiệu 

mẫu chạy 

UPLC 

Môi trường nuôi cấy Mẫu phân tích 

Môi trường dịch thể 

1  X3’ M1 Gause X3 

2  X3 M2 Gause X3 

3  X9.1 M3 Gause X8.5 

4  X9.1’ M4 Gause X8.5 

5  X8.5’ M5 Gause X9.1 

6  X8.5 M6 Gause X9.1 

7  X8.5 (1) M7 Gause + TSH TSH X3 

8  X8.5 (2) M8 Gause + TSH TSH X3 

9  X9.1 (1) M9 Gause + TSH TSH X8.5 

10  X9.2 (2) M10 Gause + TSH TSH X8.5 

11  X3 (1) M11 Gause + TSH TSH X9.1 

12  X3 (2) M12 Gause + TSH TSH X9.1 

Môi trường đất ô nhiễm 

13  X3 (1) M13 Đất + TSH + DHS1 TSH X3 

14  X3 (2) M14 Đất + TSH + DHS1 TSH X3 

15  X8.5 (1) M15 Đất + TSH + DHS1 TSH X8.5 

16  X8.5 (2) M16 Đất + TSH + DHS1 TSH X8.5 

17  X9.1 (1) M17 Đất + TSH + DHS1 TSH X9.1 

18  X9.2 (2) M18 Đất + TSH + DHS1 TSH X9.1 

Nhóm đối chứng 

19  ĐC1’ ĐC1’ Gause Đối chứng 

20  ĐC2’ ĐC2’ Gause Đối chứng 

21  ĐC1 ĐC1 Gause + TSH Đối chứng 

22  ĐC2 ĐC2 Gause + TSH Đối chứng 

23  ĐC3 ĐC3 
Đất, DHS1 và TSH 

không gắn chủng 
Đối chứng 

 

 



 

PHỤ LỤC II:  

HÌNH ẢNH KẾT QUẢ QUÁ TRÌNH  TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 

 

 

(a)                                                      (b) 

Hình II.1: Mẫu TSH cố định xạ khuẩn  

(a): Đối chứng, (b): Thí nghiệm  

 

 

Hình II.2: Mẫu đối chứng và thí nghiệm chủng xạ khuẩn được nuôi cấy môi 

trường dịch thể  



 

 

Hình II.3: Mẫu đối chứng và thí nghiệm TSH có gắn chủng xạ khuẩn được 

nuôi cấy môi trường dịch thể có chứa phenanthrene 

 

 

Hình II.4: Mẫu đối chứng và thí nghiệm TSH có gắn chủng xạ khuẩn được 

nuôi cấy môi trường đất có chứa phenanthrene  

 



 

 

Hình II.5: Hình ảnh mấu đất được trộn lẫn TSH có gắn chủng xạ khuẩn 

 


